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THÔNG TƯ  

Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai                                                                        

và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

 

Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và 

lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2024, 

được sửa đổi, bổ sung bởi: 

Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 

năm 2025. 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 

31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 

29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 

năm 2024; 

 Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

 Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về 

thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.1 

 
1 Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT quy định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

đất đai có căn cứ ban hành như sau:  

“Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025; 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề 

liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp tỉnh; 

Căn cứ Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai; 
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Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Thông tư này quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất tại khoản 8 Điều 59 Luật Đất đai. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, cơ quan có chức năng quản lý đất 

đai ở địa phương; Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai; công chức làm công tác địa chính ở xã, phường, đặc khu2. 

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. 

3. Người sử dụng đất, người được giao quản lý đất. 

4. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện 

thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.  

Điều 3. Phạm vi thống kê, kiểm kê đất đai 

1. Phạm vi thống kê, kiểm kê đất đai thực hiện theo quy định tại khoản 1 

Điều 57 Luật Đất đai và được xác định như sau: 

a) Địa giới đơn vị hành chính các cấp xác định theo hồ sơ địa giới đơn vị 

hành chính mới nhất được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Trường hợp chưa thống nhất về đường địa giới đơn vị hành chính xã, 

phường, đặc khu3 (sau đây gọi là cấp xã) giữa hồ sơ địa giới đơn vị hành chính 

với hiện trạng đang quản lý thì các đơn vị hành chính cấp xã có liên quan cùng 

xác định phạm vi chưa thống nhất, cùng thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai khu 

vực chưa thống nhất theo các chỉ tiêu quy định tại Điều 4 Thông tư này. 

Trường hợp khu vực chưa được xác định trong hồ sơ địa giới đơn vị hành 

chính thì đơn vị hành chính thực tế đang quản lý khu vực đó thực hiện thống kê, 

kiểm kê đất đai; 

c) Trường hợp đơn vị hành chính tiếp giáp biển thì phạm vi thống kê, 

kiểm kê đất đai thực hiện đến đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều 

năm; trường hợp đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm do Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường4 công bố nhưng hiện trạng không phù hợp với thực 

tế đang quản lý, sử dụng đất thì thống kê, kiểm kê đất đai theo hiện trạng.  

 
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý đất đai; 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư quy định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực đất đai.”. 
2 Cụm từ “xã, phường, thị trấn” bằng cụm từ “xã, phường, đặc khu” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 của 

Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
3 Cụm từ “Tên xã, phường, thị trấn” bằng cụm từ “Tên xã, phường, đặc khu” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 

của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
4 Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” theo quy định 

tại điểm a khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
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Đối với khu vực biển theo quy định tại khoản 4 Điều 190 Luật Đất đai mà 

chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất đồng thời giao khu vực biển để lấn 

biển theo quy định tại khoản 7 Điều 72 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 

tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 102/2024/NĐ-CP) thì thực hiện thống kê, 

kiểm kê đất đai khu vực này vào loại đất có mặt nước chưa sử dụng. 

2. Phạm vi kiểm kê đất đai chuyên đề được thực hiện theo quy định tại 

khoản 3 Điều 57 Luật Đất đai. 

Điều 4. Chỉ tiêu thống kê, kiểm kê đất đai 

1. Chỉ tiêu thống kê, kiểm kê đất đai là diện tích của từng loại đất, đối 

tượng sử dụng đất và đối tượng được giao quản lý đất được xác định như sau: 

a) Đối với thống kê đất đai thì diện tích của từng loại đất, đối tượng sử 

dụng đất và đối tượng được giao quản lý đất được xác định trên cơ sở số liệu 

thống kê đất đai năm liền trước hoặc kỳ kiểm kê đất đai liền trước được rà soát 

lại các trường hợp có biến động đã được cập nhật, chỉnh lý trong năm thống kê 

đất đai theo hồ sơ địa chính; 

b) Đối với kiểm kê đất đai thì diện tích của từng loại đất, đối tượng sử dụng 

đất và đối tượng được giao quản lý đất được xác định trên cơ sở hồ sơ địa chính 

và rà soát thực tế hiện trạng đang quản lý, sử dụng đất trong kỳ kiểm kê đất đai. 

2. Loại đất khi thống kê, kiểm kê đất đai thực hiện theo quy định tại Điều 

9 Luật Đất đai, các điều 4, 5 và 6 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP. 

Việc xác định loại đất quy định tại khoản này được thực hiện theo quy 

định tại Điều 10 Luật Đất đai và Điều 7 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP. Trường 

hợp đất được sử dụng đất kết hợp đa mục đích theo quy định tại Điều 218 Luật 

Đất đai thì thống kê, kiểm kê đất đai theo loại đất chính. 

3. Đối tượng sử dụng đất khi thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai là người 

sử dụng đất quy định tại Điều 4 Luật Đất đai. 

4. Đối tượng được giao quản lý đất khi thực hiện thống kê, kiểm kê đất 

đai là người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với đất được giao quản lý quy 

định tại Điều 7 Luật Đất đai. 

5. Khi thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai thì diện tích được tổng hợp 

theo quy định sau: 

a) Diện tích các loại đất để tổng hợp vào biểu thống kê, kiểm kê đất đai 

quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư này ở cấp xã được tổng hợp tự 

động từ bản đồ kiểm kê đất đai lập theo quy định tại Điều 20 Thông tư này; 

b) Diện tích các loại đất để tổng hợp vào các biểu thống kê, kiểm kê đất 
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đai5 ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh) được tổng 

hợp từ các biểu thống kê, kiểm kê đất đai cấp dưới trực tiếp;  

c) Diện tích các loại đất để tổng hợp vào các biểu thống kê, kiểm kê đất 

đai cả nước được tổng hợp từ các biểu thống kê, kiểm kê đất đai cấp tỉnh;  

d) Tổng diện tích của đơn vị hành chính xác định theo quy định tại điểm a 

và điểm c khoản 1 Điều 3 Thông tư này được tổng hợp vào biểu quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư này. 

Đối với các trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư này 

thì được tổng hợp riêng phần diện tích khu vực này vào biểu quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 5 Thông tư này mà không tính vào tổng diện tích theo phạm vi địa 

giới đơn vị hành chính, diện tích khu vực này được tổng hợp vào tổng diện tích 

của đơn vị hành chính cấp trên. 

6. Số liệu thống kê, kiểm kê đất đai của các cấp và cả nước thực hiện và báo 

cáo trên phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai của Bộ Nông nghiệp và Môi trường6. 

7. Mã ký hiệu loại đất, đối tượng sử dụng đất và đối tượng được giao quản 

lý đất quy định như sau: 

a) Mã ký hiệu loại đất thực hiện theo quy định tại mục A Phụ lục II ban 

hành kèm theo Thông tư này; 

b) Mã ký hiệu đối tượng sử dụng đất thực hiện theo quy định tại mục B 

Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này; 

c) Mã ký hiệu đối tượng được giao quản lý đất thực hiện theo quy định tại 

mục C Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. 

8. Hệ thống các biểu thống kê, kiểm kê đất đai theo quy định tại Điều 5 

Thông tư này. 

Điều 5. Hệ thống các biểu thống kê, kiểm kê đất đai  

1. Hệ thống biểu thống kê, kiểm kê đất đai bao gồm: 

a) Biểu 01/TKKK (Thống kê, kiểm kê diện tích đất đai): để tổng hợp 

chung về diện tích các loại đất theo đối tượng sử dụng đất và theo đối tượng 

được giao quản lý đất;  

b) Biểu 02/TKKK (Thống kê, kiểm kê đối tượng sử dụng đất và đối tượng 

được giao quản lý đất): để tổng hợp chi tiết số lượng người sử dụng đất, người 

được giao quản lý đất theo từng loại đất; 

 
5 Cụm từ “ở quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương 

(sau đây gọi là cấp huyện);” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-

BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.  
6 Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” theo quy định 

tại điểm a khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
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c) Biểu 03/TKKK (Thống kê, kiểm kê diện tích đất đai theo đơn vị hành 

chính): để tổng hợp số liệu diện tích các loại đất theo từng đơn vị hành chính cấp 

dưới trực tiếp của cấp thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai;  

d) Biểu 04/TKKK (Cơ cấu, diện tích theo loại đất, đối tượng sử dụng đất 

và đối tượng được giao quản lý đất): để tính toán chi tiết cơ cấu về diện tích các 

loại đất theo đối tượng sử dụng đất và đối tượng được giao quản lý đất; 

đ) Biểu 05/TKKK (Chu chuyển diện tích của các loại đất): để xác định 

việc tăng hoặc giảm diện tích các loại đất trong năm thống kê đất đai, trong kỳ 

kiểm kê đất đai;  

e) Biểu 06/TKKKQPAN (Thống kê, kiểm kê đất quốc phòng, đất an 

ninh): áp dụng trong thống kê, kiểm kê đất quốc phòng, đất an ninh do Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an thực hiện để tổng hợp diện tích đất quốc phòng, đất an ninh 

trên địa bàn cấp tỉnh.  

2. Nội dung, hình thức các biểu thống kê, kiểm kê đất đai thực hiện theo 

quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. 

Chương II 

THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI CÁC CẤP VÀ CẢ NƯỚC 

Mục 1 

THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI 

Điều 6. Thống kê đất đai cấp xã 

1. Công tác chuẩn bị: 

a)7 Thu thập các hồ sơ, tài liệu, bản đồ, số liệu liên quan đến biến động 

đất đai trong năm thống kê trên địa bàn cấp xã, hồ sơ địa giới đơn vị hành chính 

cấp xã; số liệu kiểm kê đất đai của kỳ trước hoặc số liệu thống kê đất đai được 

thực hiện trong năm trước của cấp xã và các tài liệu khác có liên quan; tiếp nhận 

Danh sách các trường hợp biến động trong năm thống kê đất đai và kỳ kiểm kê 

đất đai tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này do Văn phòng đăng ký 

đất đai chuyển đến; 

b) Xác định phạm vi thống kê đất đai ở cấp xã theo quy định tại Điều 3 

Thông tư này; 

c) Phân loại, đánh giá và lựa chọn các hồ sơ, tài liệu, bản đồ, số liệu thu thập. 

2.8 Rà soát, tổng hợp, cập nhật, chỉnh lý các biến động đất đai trong năm 

thống kê: 

 
7 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 của Thông tư số 23/2025/TT-

BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
8 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 của Thông tư số 23/2025/TT-

BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
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a)9 Các trường hợp thay đổi về loại đất, đối tượng sử dụng đất, đối tượng 

được giao quản lý đất tại Danh sách các trường hợp biến động trong năm thống 

kê đất đai do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến; cập nhật thông tin trước và 

sau biến động của khoanh đất vào Danh sách các trường hợp biến động trong 

năm thống kê đất đai và kỳ kiểm kê đất đai tại Phụ lục IV ban hành kèm theo 

Thông tư này; 

Rà soát, tổng hợp các biến động đất đai trong năm thống kê đối với các 

trường hợp có biến động về loại đất, đối tượng sử dụng đất, đối tượng được giao 

quản lý đất đã thực hiện thủ tục về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất, thu hồi đất trong năm thống kê đất đai đối với cá nhân và cộng đồng dân cư 

vào Danh sách các trường hợp biến động trong năm thống kê đất đai và kỳ kiểm kê 

đất đai tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này, trừ các đơn vị hành chính 

cấp xã đã có cơ sở dữ liệu đất đai đang được quản lý, vận hành đồng bộ ở các cấp. 

b) Khoanh vẽ nội nghiệp vào bản đồ kiểm kê đất đai và biên tập tổng hợp 

các thửa đất thành các khoanh đất theo quy định tại Điều 20 Thông tư này;  

c) Tính toán diện tích trong năm thống kê đất đai theo từng khoanh đất, 

cập nhật các khoanh đất có thay đổi lên bản đồ kiểm kê đất đai. 

3. Xử lý, tổng hợp số liệu thống kê đất đai của cấp xã và lập các biểu theo quy 

định tại các điểm a, b, d và đ khoản 1 Điều 5 Thông tư này và lập Danh sách các 

khoanh đất thống kê, kiểm kê đất đai tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này. 

4. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, nguyên nhân biến động đất 

đai trong năm thống kê đất đai so với số liệu thống kê đất đai của năm liền trước 

và kiểm kê đất đai của kỳ liền trước, đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý, 

nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn cấp xã. 

5. Xây dựng báo cáo kết quả thống kê đất đai cấp xã với nội dung chính: 

a) Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; tình hình tổ chức thực 

hiện, nguồn số liệu, tài liệu sử dụng để tổng hợp thống kê đất đai tại cấp xã và 

đánh giá độ tin cậy của tài liệu, số liệu thu thập; 

b) Đánh giá hiện trạng sử dụng đất; phân tích biến động đất đai trong năm 

thống kê đất đai; 

c) Đánh giá cụ thể đối với trường hợp thay đổi về địa giới đơn vị hành 

chính, việc chưa thống nhất về địa giới đơn vị hành chính (nếu có); 

d) Đề xuất, kiến nghị. 

6. Hoàn thiện, phê duyệt kết quả thống kê đất đai cấp xã. 

7. In sao và giao nộp kết quả thống kê đất đai theo quy định tại khoản 1 và 

điểm a khoản 4 Điều 22 Thông tư này. 

 
9 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 của Thông tư số 23/2025/TT-

BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
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Điều 7. 10 (được bãi bỏ) 

Điều 8. Thống kê đất đai cấp tỉnh 

1. Công tác chuẩn bị: 

a) Xây dựng văn bản chỉ đạo và kế hoạch thực hiện thống kê đất đai trên 

địa bàn cấp tỉnh; 

b) Thu thập các hồ sơ, tài liệu, số liệu liên quan đến biến động đất đai 

trong năm thống kê trên địa bàn cấp tỉnh, hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

của cấp tỉnh, hồ sơ địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh; số liệu kiểm kê đất đai 

của kỳ trước hoặc số liệu thống kê đất đai được thực hiện trong năm trước của 

cấp tỉnh và các tài liệu khác có liên quan; 

c) Xác định phạm vi thống kê đất đai ở cấp tỉnh theo quy định tại Điều 3 

Thông tư này; 

d) Phân loại, đánh giá và lựa chọn các hồ sơ, tài liệu, số liệu thu thập. 

2. Rà soát, tổng hợp các biến động đất đai trong năm thống kê đối với các 

trường hợp có biến động về loại đất, đối tượng sử dụng đất, đối tượng được giao 

quản lý đất đã thực hiện thủ tục về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất trong năm thống kê đất đai đối với tổ chức trong nước; tổ 

chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; người gốc Việt Nam định cư ở nước 

ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; tổ chức nước ngoài có chức 

năng ngoại giao vào Danh sách các trường hợp biến động trong năm thống kê 

đất đai và kỳ kiểm kê đất đai tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này để 

gửi Ủy ban nhân dân cấp xã11 trừ các đơn vị cấp xã đã có cơ sở dữ liệu đất đai 

đang được quản lý, vận hành đồng bộ ở các cấp. 

3. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình tổ chức thực hiện thống kê đất đai của12 cấp xã. 

4. Tiếp nhận kết quả thống kê đất đai của cấp xã13 và kết quả thống kê đất 

quốc phòng, đất an ninh do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chuyển đến: 

a) Rà soát, kiểm tra kết quả thống kê đất đai của cấp xã14 về tính đầy đủ 

và nội dung thống kê đất đai theo quy định; chỉ đạo cấp xã15 chỉnh sửa, hoàn 

thiện số liệu, báo cáo kết quả thống kê đất đai (nếu có); 

 
10 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
11 Cụm từ “cấp huyện,” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, 

có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
12 Cụm từ “cấp huyện,” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, 

có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.  
13 Cụm từ “cấp huyện” được thay thế bởi cụm từ “cấp xã” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 

23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
14 Cụm từ “cấp huyện” được thay thế bởi cụm từ “cấp xã” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 

23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
15 Cụm từ “cấp huyện” được thay thế bởi cụm từ “cấp xã” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 

23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 



8 

b) Rà soát, đối chiếu số liệu đất quốc phòng, đất an ninh do Bộ Quốc phòng 

và Bộ Công an chuyển đến với số liệu địa phương tổng hợp; trường hợp số liệu có 

sự sai lệch thì đề nghị Bộ Quốc phòng và Bộ Công an xem xét để thống nhất. 

5. Xử lý, tổng hợp số liệu thống kê đất đai của cấp tỉnh và lập các biểu 

theo quy định tại các điểm điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều 5 Thông tư này. 

6. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, nguyên nhân biến động đất 

đai trong năm thống kê đất đai so với số liệu thống kê đất đai của năm liền trước 

và kiểm kê đất đai của kỳ liền trước, đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý, 

nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn cấp tỉnh. 

7. Xây dựng báo cáo kết quả thống kê đất đai cấp tỉnh với nội dung chính: 

a) Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; tình hình tổ chức thực 

hiện, nguồn số liệu, tài liệu sử dụng để tổng hợp thống kê đất đai tại cấp tỉnh và 

đánh giá độ tin cậy của tài liệu, số liệu thu thập; 

b) Đánh giá hiện trạng sử dụng đất; đánh giá tình hình thực hiện quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong năm thống kê đất đai; phân tích biến động đất 

đai trong năm thống kê đất đai; 

c) Đánh giá đối với trường hợp thay đổi về địa giới đơn vị hành chính, 

việc chưa thống nhất về địa giới đơn vị hành chính (nếu có); 

d) Đề xuất, kiến nghị biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất. 

8. Chỉnh sửa, hoàn thiện số liệu, báo cáo kết quả thống kê đất đai cấp tỉnh 

trong trường hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường16 đề nghị theo quy định tại 

khoản 2 Điều 9 Thông tư này. 

9. Hoàn thiện, phê duyệt và công bố kết quả thống kê đất đai cấp tỉnh theo 

quy định tại khoản 3 Điều 59 Luật Đất đai. 

10. In sao và giao nộp kết quả thống kê đất đai theo quy định tại khoản 3 

và điểm b khoản 4 Điều 22 Thông tư này. 

Điều 9. Thống kê đất đai cả nước 

1. Công tác chuẩn bị: 

a) Xây dựng văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thống kê 

đất đai; 

b) Thu thập các hồ sơ, tài liệu, số liệu liên quan đến kiểm kê đất đai của 

kỳ trước, thống kê đất đai năm trước của cả nước. 

2. Tiếp nhận kết quả thống kê đất quốc phòng, đất an ninh của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an; tiếp nhận kết quả thống kê đất đai của cấp tỉnh và chỉ đạo 

chỉnh sửa, hoàn thiện số liệu, báo cáo kết quả thống kê đất đai (nếu có), đồng 

 
16 Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” theo quy định 

tại điểm a khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
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thời đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét lại việc công bố kết quả thống kê 

đất đai của địa phương. 

3. Xử lý, tổng hợp số liệu thống kê đất đai cả nước và lập các biểu theo 

quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều 5 Thông tư này. 

4. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, nguyên nhân biến động đất 

đai trong năm thống kê đất đai so với số liệu thống kê đất đai của năm liền trước 

và kiểm kê đất đai của kỳ liền trước, đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý, 

nâng cao hiệu quả sử dụng đất cả nước. 

5. Xây dựng báo cáo kết quả thống kê đất đai cả nước với nội dung chính: 

a) Tình hình tổ chức thực hiện thống kê đất đai; 

b) Đánh giá hiện trạng sử dụng đất, phân tích biến động đất đai trong năm 

thống kê đất đai; 

c) Đề xuất, kiến nghị biện pháp tăng cường quản lý sử dụng đất đai. 

6. Hoàn thiện và công bố kết quả thống kê đất đai cả nước theo quy định 

tại khoản 4 Điều 59 Luật Đất đai. 

Mục 2 

KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI 

Điều 10. Kiểm kê đất đai cấp xã 

1. Công tác chuẩn bị: 

a) Xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm kê đất đai trên địa bàn cấp xã; 

b) Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến các cán bộ và tuyên truyền cho 

người dân về kế hoạch thực hiện kiểm kê đất đai; 

c) Đánh giá thực trạng nguồn lực, thiết bị kỹ thuật; phân công trách nhiệm 

và sự phối hợp giữa các lực lượng liên quan của cấp xã để thực hiện đảm bảo về 

nội dung và thời gian theo quy định; 

d) Thu thập các hồ sơ, tài liệu, bản đồ, số liệu liên quan đến biến động đất 

đai trong kỳ kiểm kê đất đai trên địa bàn cấp xã, hồ sơ kết quả kiểm kê đất đai 

kỳ trước và kết quả thống kê đất đai hằng năm trong kỳ kiểm kê đất đai của cấp 

xã; rà soát cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có); tiếp nhận Danh sách các trường hợp 

biến động trong năm thống kê đất đai và kỳ kiểm kê đất đai tại Phụ lục IV ban 

hành kèm theo Thông tư này do17 Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến; 

đ) Xác định phạm vi kiểm kê đất đai ở cấp xã theo quy định tại Điều 3 

Thông tư này. 

2. Rà soát, đối chiếu, lựa chọn các tài liệu, số liệu, bản đồ thu thập để sử 

dụng cho lập bản đồ kiểm kê đất đai: 

 
17 Cụm từ “cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện,” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 

của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
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a) Đối với cấp xã đã có cơ sở dữ liệu đất đai được xây dựng sau thời điểm 

lập bản đồ kiểm kê đất đai kỳ trước mà đang được vận hành thì sử dụng cơ sở dữ 

liệu đất đai để thực hiện lập bản đồ kiểm kê đất đai;  

b) Đối với cấp xã chưa có cơ sở dữ liệu đất đai nhưng đã có bản đồ địa 

chính thành lập sau thời điểm lập bản đồ kiểm kê đất đai kỳ trước thì sử dụng 

bản đồ địa chính để thực hiện lập bản đồ kiểm kê đất đai. 

Đối với cấp xã có bản đồ kiểm kê đất đai kỳ trước được lập từ bản đồ địa 

chính nhưng tại thời điểm kiểm kê đất đai chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 

thì sử dụng bản đồ kiểm kê đất đai kỳ trước;  

c) Đối với cấp xã có bản đồ kiểm kê đất đai kỳ trước chưa được lập từ bản 

đồ địa chính và không có các nguồn tài liệu tại điểm a và điểm b khoản này thì 

sử dụng các nguồn tài liệu sau (nếu có): bình đồ ảnh mới thành lập trước thời 

điểm kiểm kê không quá 02 năm đã được nắn chỉnh về cơ sở toán học của bản 

đồ kiểm kê đất đai cần lập theo quy định; dữ liệu không gian đất đai nền; cơ sở 

dữ liệu nền địa lý quốc gia; hệ thống bản đồ địa hình quốc gia mới thành lập sau 

kỳ kiểm kê đất đai gần nhất có tỷ lệ lớn hơn hoặc bằng tỷ lệ bản đồ kiểm kê đất 

đai đã lập kỳ trước để lập bản đồ kiểm kê đất đai. 

3. In tài liệu phục vụ cho kiểm kê đất đai. 

4. Điều tra, rà soát, cập nhật, chỉnh lý các biến động đất đai trong kỳ kiểm kê: 

a) Rà soát các trường hợp thay đổi về loại đất, đối tượng sử dụng đất, đối 

tượng được giao quản lý đất tại danh sách các trường hợp biến động trong kỳ 

kiểm kê đất đai do18 Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến; cập nhật thông tin 

trước và sau biến động của khoanh đất vào Danh sách các trường hợp biến động 

trong năm thống kê đất đai và kỳ kiểm kê đất đai tại Phụ lục IV ban hành kèm 

theo Thông tư này; 

b) Rà soát khoanh vẽ nội nghiệp phục vụ lập bản đồ kiểm kê đất đai; tài 

liệu sử dụng cho điều tra kiểm kê đối với các trường hợp có biến động đã thực 

hiện thủ tục hành chính về đất đai và biên tập tổng hợp các thửa đất thành các 

khoanh đất theo quy định tại Điều 20 Thông tư này; in bản đồ kiểm kê đất đai 

phục vụ điều tra khoanh vẽ ngoại nghiệp; 

c) Điều tra đối soát ngoài thực địa, xác định ranh giới các khoanh đất theo 

loại đất, đối tượng sử dụng đất, đối tượng được giao quản lý đất; 

d) Chuyển vẽ, xử lý tiếp biên, đóng vùng các khoanh đất và cập nhật thông 

tin loại đất, đối tượng sử dụng đất, đối tượng được giao quản lý đất lên bản đồ 

kiểm kê đất đai dạng số từ kết quả điều tra thực địa theo chỉ tiêu kiểm kê chi tiết; 

đ) Chuyển vẽ, xử lý tiếp biên, đóng vùng các khoanh đất sau khi đã thực 

 
18 Cụm từ “cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện,” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 

của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
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hiện theo quy định tại điểm b và điểm c khoản này để biên tập, lập bản đồ kiểm 

kê đất đai theo quy định tại Điều 20 Thông tư này; 

e) Lập Danh sách các khoanh đất thống kê, kiểm kê đất đai theo quy định 

tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này. 

5. Xử lý, tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai của cấp xã, lập các biểu quy 

định tại các điểm a, b, d và đ khoản 1 Điều 5 Thông tư này. 

6. Xây dựng báo cáo thuyết minh hiện trạng sử dụng đất với nội dung chính:  

a) Khái quát về tình hình quản lý đất đai của địa phương;  

b) Hiện trạng sử dụng đất theo từng loại đất trong các nhóm đất (nhóm đất 

nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng);  

c) Hiện trạng sử dụng đất theo đối tượng sử dụng đất và đối tượng được 

giao quản lý đất;  

d) So sánh, phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất của kỳ kiểm kê đất 

đai với kỳ kiểm kê đất đai liền trước. 

7. Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã và xây dựng báo cáo thuyết 

minh bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo quy định tại các điều 16, 17, 18 và 19 

Thông tư này. 

8. Xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê đất đai cấp xã với nội dung chính:  

a) Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; tình hình tổ chức thực 

hiện, phương pháp điều tra, thu thập số liệu kiểm kê đất đai, nguồn gốc số liệu 

thu thập tại cấp xã và đánh giá độ tin cậy của số liệu thu thập; 

b) Đánh giá hiện trạng sử dụng đất theo các chỉ tiêu kiểm kê đất đai; phân 

tích nguyên nhân biến động về sử dụng đất của năm kiểm kê đất đai với số liệu 

của 02 kỳ kiểm kê đất đai gần nhất; 

c) Đánh giá tình hình chưa thống nhất về đường địa giới đơn vị hành 

chính thực hiện trong kỳ kiểm kê đất đai (nếu có);  

d) Đề xuất, kiến nghị biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất. 

9. Kiểm tra, nghiệm thu kết quả kiểm kê đất đai của cấp xã. 

10. Hoàn thiện, phê duyệt kết quả kiểm kê đất đai của cấp xã. 

11. In sao và giao nộp kết quả kiểm kê đất đai theo quy định tại khoản 1 

và điểm a khoản 5 Điều 23 Thông tư này. 

Điều 11. 19 (được bãi bỏ) 

Điều 12. Kiểm kê đất đai cấp tỉnh 

1. Công tác chuẩn bị: 

 
19 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực 

kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025..  
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a) Xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm kê đất đai trên địa bàn cấp tỉnh; 

b) Xây dựng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện kiểm kê đất đai; 

c) Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến Ủy ban nhân dân cấp xã20 và các sở, ban, 

ngành của cấp tỉnh về kế hoạch kiểm kê đất đai; 

d) Tổ chức tập huấn chuyên môn cho Ủy ban nhân dân cấp xã21 và các sở, 

ban, ngành của cấp tỉnh có liên quan; 

đ) Thu thập các hồ sơ, tài liệu, bản đồ, số liệu liên quan đến biến động đất 

đai trong kỳ kiểm kê đất đai trên địa bàn cấp tỉnh, hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất cấp tỉnh, hồ sơ địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh; hồ sơ kết quả kiểm 

kê đất đai kỳ trước, kết quả thống kê đất đai hằng năm trong kỳ kiểm kê đất đai 

của cấp tỉnh và các tài liệu khác có liên quan;   

e) Xác định phạm vi kiểm kê đất đai ở cấp tỉnh theo quy định tại Điều 3 

Thông tư này; 

g) Phân loại, đánh giá và lựa chọn các hồ sơ, tài liệu, bản đồ, số liệu thu 

thập để sử dụng cho kiểm kê đất đai. 

2. Rà soát, tổng hợp các biến động đất đai trong kỳ kiểm kê đối với các 

trường hợp có thay đổi về loại đất, đối tượng sử dụng đất, đối tượng quản lý đất 

đã thực hiện thủ tục về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu 

hồi đất trong kỳ kiểm kê đất đai đối với tổ chức trong nước; tổ chức tôn giáo, tổ 

chức tôn giáo trực thuộc; người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức 

kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao 

vào Danh sách các trường hợp biến động trong năm thống kê đất đai và kỳ kiểm 

kê đất đai tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này để gửi Ủy ban nhân 

dân cấp xã22, trừ các đơn vị hành chính đã xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai sử 

dụng đồng bộ ở các cấp. 

3. In tài liệu phục vụ cho kiểm kê đất đai. 

4. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai của23 cấp xã. 

5. Tiếp nhận kết quả kiểm kê đất đai của cấp xã24 và kết quả kiểm kê đất 

quốc phòng, đất an ninh do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chuyển đến: 

 
20 Cụm từ “, Ủy ban nhân dân cấp huyện” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 

23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
21 Cụm từ “, Ủy ban nhân dân cấp huyện” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 

23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.  
22 Cụm từ “cấp huyện,” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, 

có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
23 Cụm từ “cấp huyện,” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, 

có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
24 Cụm từ “cấp huyện” được thay thế bởi cụm từ “cấp xã” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 

23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
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a) Rà soát, kiểm tra kết quả kiểm kê đất đai của cấp xã25 về tính đầy đủ và 

nội dung kiểm kê đất đai theo quy định; chỉ đạo cấp xã26 chỉnh sửa, hoàn thiện 

số liệu, báo cáo kết quả kiểm kê đất đai (nếu có); 

b) Rà soát, đối chiếu số liệu đất quốc phòng, đất an ninh do Bộ Quốc phòng 

và Bộ Công an chuyển đến với số liệu do địa phương tổng hợp; trường hợp số liệu 

có sự sai lệch thì đề nghị Bộ Quốc phòng và Bộ Công an xem xét để thống nhất. 

6. Xử lý, tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai của cấp tỉnh, lập các biểu quy định 

tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều 5 Thông tư này và xây dựng báo cáo thuyết 

minh hiện trạng sử dụng đất theo quy định tại khoản 6 Điều 10 Thông tư này. 

7. Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và xây dựng báo cáo thuyết minh 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh theo quy định tại các điều 16, 17, 18 

và 19 Thông tư này. 

8. Xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê đất đai cấp tỉnh với nội dung chính: 

a) Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; tình hình tổ chức thực 

hiện, nguồn số liệu, tài liệu sử dụng để tổng hợp kiểm kê đất đai tại cấp tỉnh; 

đánh giá độ tin cậy của tài liệu, số liệu thu thập; 

b) Đánh giá hiện trạng sử dụng đất; tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng 

đất 05 năm cấp tỉnh; phân tích nguyên nhân biến động về sử dụng đất của năm 

kiểm kê đất đai với số liệu của 02 kỳ kiểm kê đất đai gần nhất;  

c) Đánh giá đối với trường hợp thay đổi về địa giới đơn vị hành chính, 

việc chưa thống nhất về địa giới đơn vị hành chính (nếu có); 

d) Đề xuất, kiến nghị biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất. 

9. Kiểm tra, nghiệm thu kết quả kiểm kê đất đai của cấp tỉnh. 

10. Hoàn thiện, phê duyệt kết quả kiểm kê đất đai của cấp tỉnh. 

11. Chỉnh sửa, hoàn thiện số liệu, báo cáo kết quả kiểm kê đất đai cấp tỉnh 

trong trường hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường27 đề nghị theo quy định tại 

khoản 3 Điều 13 Thông tư này. 

12. In sao và giao nộp kết quả kiểm kê đất đai theo quy định tại khoản 3 

và điểm b khoản 5 Điều 23 Thông tư này. 

Điều 13. Kiểm kê đất đai cả nước 

1. Công tác chuẩn bị: 

a) Xây dựng văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện kiểm kê 

đất đai; 

 
25 Cụm từ “cấp huyện” được thay thế bởi cụm từ “cấp xã” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 

23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
26 Cụm từ “cấp huyện” được thay thế bởi cụm từ “cấp xã” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 

23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
27 Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” theo quy định tại 

điểm a khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
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b) Xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm kê đất đai và các tài liệu hướng dẫn 

chuyên môn (nếu có); 

c) Tổ chức tập huấn chuyên môn cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ 

quan có liên quan; 

d) Thu thập các hồ sơ, tài liệu, bản đồ, số liệu liên quan trong kỳ kiểm kê 

đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia; hồ sơ kết quả kiểm kê đất đai 

kỳ trước, kết quả thống kê đất đai hằng năm trong kỳ kiểm kê đất đai của cả 

nước và các tài liệu khác có liên quan. 

2. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kiểm kê đất đai trên phạm 

vi cả nước. 

3. Tiếp nhận kết quả kiểm kê đất quốc phòng, đất an ninh của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an; tiếp nhận kết quả kiểm kê đất đai của cấp tỉnh và chỉ đạo 

chỉnh sửa, hoàn thiện số liệu, báo cáo kết quả kiểm kê đất đai (nếu có). 

4. Xử lý, tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai cả nước; lập các biểu quy định tại 

các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều 5 Thông tư này và xây dựng báo cáo thuyết 

minh hiện trạng sử dụng đất theo quy định tại khoản 6 Điều 10 Thông tư này. 

5. Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, xây dựng báo cáo thuyết minh bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất của cả nước theo quy định tại các điều 16, 17, 18 và 

19 Thông tư này. 

6. Xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê đất đai cả nước với nội dung chính: 

a) Tình hình tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai của cả nước; 

b) Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất; phân tích nguyên nhân 

biến động về sử dụng đất giữa năm kiểm kê đất đai với số liệu của 02 kỳ 

kiểm kê đất đai gần nhất; tình hình chưa thống nhất về đường địa giới đơn vị 

hành chính cấp tỉnh thực hiện trong kỳ kiểm kê đất đai (nếu có);  

c) Đề xuất, kiến nghị biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất. 

7. Kiểm tra, nghiệm thu kết quả kiểm kê đất đai cả nước. 

8. Hoàn thiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm kê đất 

đai cả nước. 

9. In sao và công bố kết quả kiểm kê đất đai theo quy định tại khoản 4 và 

điểm c khoản 5 Điều 23 Thông tư này. 

Mục 3  

THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT QUỐC PHÒNG, ĐẤT AN NINH  

VÀ KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI CHUYÊN ĐỀ 

Điều 14. Thống kê, kiểm kê đất quốc phòng, đất an ninh 

1. Thống kê, kiểm kê đất quốc phòng, đất an ninh do Bộ Quốc phòng, Bộ 

Công an chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.  

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp 
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dưới trong việc phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an rà soát, thống nhất 

các địa điểm và diện tích đất quốc phòng, đất an ninh ở địa phương. 

3. Việc thống kê, kiểm kê đất quốc phòng, đất an ninh theo chỉ tiêu các 

loại đất quy định tại điểm c khoản 3 Điều 9 Luật Đất đai; khoản 3 Điều 5 Nghị 

định số 102/2024/NĐ-CP và được tổng hợp vào biểu quy định tại điểm e khoản 

1 Điều 5 Thông tư này.  

4. Kết quả thống kê, kiểm kê đất quốc phòng, đất an ninh gồm báo cáo và 

biểu số liệu thống kê, kiểm kê quy định tại điểm e khoản 1 Điều 5 Thông tư này.  

5. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an gửi kết quả thống kê, kiểm kê đất quốc 

phòng, đất an ninh trên phạm vi cả nước về Bộ Nông nghiệp và Môi trường28 

trước ngày 31 tháng 3 của năm kế tiếp đối với kết quả thống kê đất đai; trước 

ngày 30 tháng 6 của năm kế tiếp đối với kết quả kiểm kê đất đai. 

Điều 15. Kiểm kê đất đai chuyên đề 

1. Kiểm kê đất đai chuyên đề là việc kiểm kê chuyên sâu về một hoặc một 

số chỉ tiêu loại đất quy định tại Điều 9 Luật Đất đai, các điều 4, 5 và 6 Nghị định 

số 102/2024/NĐ-CP; loại đối tượng sử dụng đất quy định tại khoản 3 Điều 4 

Thông tư này; loại đối tượng được giao quản lý đất quy định tại khoản 4 Điều 4 

Thông tư này và các nội dung khác có liên quan theo yêu cầu của quản lý nhà 

nước về đất đai trong từng thời kỳ. 

2. Nội dung, hoạt động kiểm kê đất đai chuyên đề được thực hiện theo 

quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường29, quyết định của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

3. Căn cứ quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường30 về  

kiểm kê đất đai chuyên đề, đơn vị được giao thực hiện kiểm kê chuyên đề có 

trách nhiệm xây dựng trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường31 hướng 

dẫn chỉ tiêu, biểu mẫu, kế hoạch, trình tự thực hiện và giao nộp kết quả kiểm kê 

đất đai chuyên đề. 

4. Căn cứ quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về kiểm kê 

đất đai chuyên đề, đơn vị được giao thực hiện kiểm kê đất đai chuyên đề có 

trách nhiệm xây dựng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn chỉ 

tiêu, biểu mẫu, kế hoạch, trình tự thực hiện và giao nộp kết quả kiểm kê đất đai 

chuyên đề. 

 
28 Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” theo quy định 

tại điểm a khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
29 Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” theo quy định 

tại điểm a khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
30 Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” theo quy định 

tại điểm a khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
31 Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” theo quy định 

tại điểm a khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025  
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Mục 4 

BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT  

Điều 16. Quy định chung về lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

1. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất được lập theo từng đơn vị hành chính 

cấp xã32, cấp tỉnh, các vùng kinh tế - xã hội và cả nước để thể hiện sự phân bố 

các loại đất tại thời điểm kiểm kê đất đai, gồm:  

a) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã được lập trên cơ sở tổng hợp, khái 

quát hóa nội dung của bản đồ kiểm kê đất đai quy định tại Điều 20 Thông tư này; 

b) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất33 cấp tỉnh được lập trên cơ sở tiếp biên, 

tổng hợp, khái quát hóa nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng đất của các đơn vị 

hành chính trực thuộc;  

c) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất các vùng kinh tế - xã hội được lập 

trên cơ sở tiếp biên, tổng hợp, khái quát nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất của các đơn vị hành chính cấp tỉnh trong quá trình thực hiện kiểm kê đất 

đai cả nước; 

d) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cả nước được lập trên cơ sở tiếp biên, 

tổng hợp, khái quát nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh hoặc của 

các vùng kinh tế - xã hội. 

2. Xác định tỷ lệ lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất  

a)34 Tỷ lệ lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã và cấp tỉnh xác định 

theo quy định sau đây: 

Đơn vị hành chính Diện tích tự nhiên (ha) Tỷ lệ bản đồ 

Cấp xã 

Từ 120 đến 500 1:2.000 

Trên 500 đến 3.000 1:5.000 

Trên 3.000 đến 12.000 1:10.000 

Trên 12.000 1:25.000 

Cấp tỉnh 

Dưới 100.000 1:25.000 

Từ 100.000 đến 350.000 1:50.000 

Trên 350.000 1:100.000 

Trường hợp lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của đơn vị hành chính có 

hình dạng đường địa giới phức tạp khó thể hiện nội dung khi lập bản đồ ở tỷ lệ 

theo quy định như chiều dài và chiều rộng lớn hơn nhau nhiều thì được phép lựa 

 
32 Cụm từ “cấp huyện,” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, 

có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
33 Cụm từ “cấp huyện và” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-

BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
34 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
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chọn tỷ lệ bản đồ lớn hơn hoặc nhỏ hơn một bậc so với quy định nêu trên trong 

phạm vi từ tỷ lệ 1:2.000 đến 1:100.000. 

b) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất các vùng kinh tế - xã hội lập ở tỷ lệ 

1:250.000; bản đồ hiện trạng sử dụng đất cả nước lập ở tỷ lệ 1: 1.000.000. 

3. Cơ sở toán học: 

a) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất của từng đơn vị hành cấp xã35, cấp tỉnh 

được lập trong hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000, hệ độ cao quốc gia, 

lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc, múi chiếu 30 (3 độ), hệ số điều chỉnh tỷ lệ 

biến dạng chiều dài k0 = 0,9999, kinh tuyến trục theo tỉnh, thành phố36 quy định 

tại Phụ lục V kèm theo Thông tư này;  

b) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất các vùng kinh tế - xã hội sử dụng lưới 

chiếu hình trụ ngang đồng góc, múi chiếu 60 (6 độ), hệ số điều chỉnh tỷ lệ biến 

dạng chiều dài k0 = 0,9996; 

c) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cả nước sử dụng lưới chiếu hình nón 

đồng góc với 2 vĩ tuyến chuẩn 110 (11 độ) và 210 (21 độ); 

d) Ngoài các thông số quy định tại điểm a, b khoản này thì các thông số 

khác thực hiện theo quy định tại Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC ngày 20 tháng 

6 năm 2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính về hướng dẫn áp dụng hệ 

quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000 theo tỷ lệ bản đồ cần lập. 

4. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã,37 cấp tỉnh, các vùng kinh tế - xã 

hội và cả nước dạng số tuân thủ các quy định như sau: 

a) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã,38 cấp tỉnh thể hiện ở các thông số: 

Đơn vị đo (Working Units); đơn vị làm việc chính (Master Units) là mét (m); đơn 

vị làm việc phụ (Sub Units) là milimét (mm); độ phân giải (Resolution) là 1000; 

tọa độ điểm trung tâm làm việc (Storage Center Point/Global Origin) là X: 

500000m, Y: 1000000 m; 

b) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất các cấp ở dạng số được lưu trữ dưới 

định dạng tệp tin *.dgn, kèm theo bộ ký hiệu; tệp tin phải ở dạng mở, cho 

phép chỉnh sửa, cập nhật thông tin khi cần thiết và định dạng fonts chữ, số 

tiếng Việt theo bảng mã Unicode TCVN 6909:2001; thống nhất sử dụng bộ 

thư viện các ký hiệu độc lập và các ký hiệu hình tuyến đã được thiết kế sẵn 

cho các tỷ lệ của bản đồ. 

 
35 Cụm từ “, cấp huyện,” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-

BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.  
36 Cụm từ “theo từng tỉnh, thành phố” được thay thế bởi cụm từ “theo tỉnh, thành phố” theo quy định tại điểm a khoản 

2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.  
37 Cụm từ “cấp huyện,” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, 

có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
38 Cụm từ “cấp huyện,” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, 

có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
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Điều 17. Nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng đất  

1. Nhóm lớp cơ sở toán học và các nội dung liên quan bao gồm: lưới 

kilômét, lưới kinh vĩ tuyến, tỷ lệ bản đồ, khung bản đồ, chú dẫn, biểu đồ cơ cấu 

sử dụng đất, trình bày ngoài khung và các nội dung khác có liên quan.  

2. Nhóm lớp hiện trạng sử dụng đất bao gồm: ranh giới các khoanh đất 

tổng hợp và ký hiệu loại đất.  

3. Các nhóm lớp thuộc dữ liệu nền địa lý gồm: 

a) Nhóm lớp biên giới, địa giới gồm đường biên giới quốc gia và đường 

địa giới đơn vị hành chính các cấp. Đối với bản đồ hiện trạng sử dụng đất cả 

nước thể hiện đến đường địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh. Đối với bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất các vùng kinh tế - xã hội thể hiện đến đường địa giới đơn 

vị hành chính cấp xã. Đối với bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh, cấp xã thể 

hiện đến đường địa giới đơn vị hành chính cấp xã.39 

Khi đường địa giới đơn vị hành chính các cấp trùng nhau thì biểu thị 

đường địa giới đơn vị hành chính cấp cao nhất; 

b) Nhóm lớp địa hình gồm các đối tượng để thể hiện đặc trưng cơ bản về 

địa hình của khu vực cần lập bản đồ như: đường bình độ (khu vực núi cao có độ 

dốc lớn chỉ biểu thị đường bình độ cái), điểm độ cao, điểm độ sâu, ghi chú độ 

cao, độ sâu; đường mô tả đặc trưng địa hình và các dạng địa hình đặc biệt;  

c) Nhóm lớp thủy hệ và các đối tượng có liên quan gồm: biển, hồ, ao, đầm, 

phá, thùng đào, sông, ngòi, kênh, rạch, suối và các đối tượng thủy văn khác. Mức 

độ thể hiện các đối tượng của nhóm lớp này trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

các cấp được tổng quát hóa theo tỷ lệ bản đồ hiện trạng sử dụng đất các cấp; 

d)40 Nhóm lớp giao thông và các đối tượng có liên quan: bản đồ hiện trạng 

sử dụng đất cấp xã thể hiện tất cả các loại đường giao thông các cấp, kể cả 

đường nội đồng, đường trục chính trong khu dân cư, đường mòn tại các xã miền 

núi, trung du. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh thể hiện từ đường liên xã 

trở lên. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất các vùng kinh tế - xã hội và cả nước thể 

hiện từ đường tỉnh lộ trở lên, đối với khu vực miền núi phải thể hiện cả đường 

liên xã; 

đ) Nhóm lớp đối tượng kinh tế, xã hội thể hiện tên các địa danh, trụ sở 

cơ quan chính quyền các cấp; tên công trình hạ tầng và các công trình quan 

 
39 Cụm từ “Đối với bản đồ hiện trạng sử dụng đất các vùng kinh tế - xã hội thể hiện đến đường địa giới đơn vị hành 

chính cấp huyện. Đối với bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thể hiện đến đường địa giới đơn vị 

hành chính cấp xã.” bằng cụm từ “Đối với bản đồ hiện trạng sử dụng đất các vùng kinh tế - xã hội thể hiện đến đường 

địa giới đơn vị hành chính cấp xã. Đối với bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh, cấp xã thể hiện đến đường địa giới 

đơn vị hành chính cấp xã.” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có hiệu 

lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
40 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 3 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
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trọng khác. Mức độ thể hiện các đối tượng của nhóm lớp này trên bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất các cấp được tổng quát hóa theo tỷ lệ bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất các cấp. 

4. Các ghi chú, thuyết minh. 

5. Hình thức thể hiện nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng đất các cấp thực 

hiện theo quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 18. Biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất  

Việc biên tập, tổng hợp, khái quát hóa nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất của từng cấp bảo đảm yêu cầu sau:  

1. Khoanh đất tổng hợp của bản đồ hiện trạng sử dụng đất được biên tập, 

tổng hợp như sau: 

a) Khoanh đất tổng hợp của bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã được thể 

hiện bằng ranh giới và ký hiệu loại đất (gồm mã và màu loại đất) theo các chỉ 

tiêu kiểm kê đất đai. Khoanh đất tổng hợp của bản đồ hiện trạng sử dụng đất41 

cấp tỉnh, các vùng kinh tế - xã hội và cả nước được thể hiện bằng ranh giới và ký 

hiệu loại đất theo các chỉ tiêu tổng hợp quy định tại Phụ lục V ban hành kèm 

theo Thông tư này;  

b) Ký hiệu loại đất gồm mã và màu loại đất; 

c) Các khoanh đất trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất các cấp phải bảo 

đảm ranh giới khép kín, không có phần diện tích chồng, hở giữa các khoanh đất. 

Ranh giới khoanh đất phải được khái quát hóa, làm trơn, bảo đảm diện tích 

khoanh đất theo tỷ lệ bản đồ như sau: 

Tỷ lệ bản đồ Diện tích khoanh đất trên bản đồ 

Từ 1:2.00042 đến 1:10.000 ≥ 16 mm2 

Từ 1:25.000 đến 1:100.000                      ≥   9 mm2 

Từ 1:250.000 đến 1:1.000.000                      ≥   4 mm2 

Trường hợp khoanh đất có diện tích nhỏ hơn theo quy định nêu trên thì 

thể hiện bằng ký hiệu tượng trưng là hình chấm tròn có đường kính là 2 mm và 

theo màu của loại đất cần thể hiện. Riêng đối với các đảo có diện tích nhỏ hơn 

quy định trên đây thì vẫn phải được thể hiện trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

kèm theo ghi chú tên đảo (nếu có) mà không thực hiện tổng quát hóa; 

2. Đối với đường biên giới, địa giới đơn vị hành chính phải được biên tập 

bảo đảm yêu cầu nhận biết đối tượng khi in trên giấy; trường hợp đường địa giới 

các cấp trùng với đối tượng hình tuyến một nét thì đường địa giới cần được thể 

 
41 Cụm từ “cấp huyện,” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, 

có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
42 Từ “1:1.000” được thay thế bằng từ “1:2.000” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 

23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 



20 

hiện so le hai bên và cách đường đối tượng hình tuyến 0,2 mm trên bản đồ. 

3. Các yếu tố hình tuyến (sông, suối, kênh mương…) có chiều dài dưới 2 

cm trên bản đồ thì được phép loại bỏ; yếu tố hình tuyến có độ rộng dưới 0,5 mm 

trên bản đồ được biên tập thành 1 nét theo tâm của yếu tố hình tuyến đó.  

Trường hợp đường sắt và đường ô tô đi sát nhau cho phép dịch chuyển vị 

trí đường ô tô để đảm bảo giữ vị trí đúng cho đường sắt. 

Các yếu tố hình tuyến khi tổng hợp phải bảo đảm giữ được tính chất đặc 

trưng của đối tượng để phản ánh đúng mật độ, kiểu phân bố, đặc điểm sử dụng; 

đối với sông suối phải thể hiện được vị trí đầu nguồn, các dòng chảy đặc biệt 

như suối nước nóng, nước khoáng. 

4. Đối với đường bờ biển khi tổng quát hóa phải bảo đảm giữ được hình 

dáng đặc trưng của từng kiểu bờ. Đối với khu vực có nhiều cửa sông, bờ biển có 

dạng hình cong tròn được phép gộp 2 hoặc 3 khúc uốn nhỏ nhưng phải giữ lại 

các cửa sông, dòng chảy đổ ra biển và các bãi bồi. 

5. Các đối tượng địa lý khác, ghi chú địa danh, tên riêng, thuyết minh tiến 

hành lựa chọn, cập nhật hoặc loại bỏ đảm bảo phù hợp về mật độ thông tin, khả 

năng đọc và tính mỹ quan của bản đồ. 

6. Khung bản đồ hiện trạng sử dụng đất được trình bày như sau: 

a) Đối với bản đồ tỷ lệ43 1:2.000, 1:5.000 và 1:10.000 chỉ biểu thị lưới 

kilômét, với kích thước ô vuông lưới kilômét là 10cm x 10cm; 

b) Đối với bản đồ tỷ lệ 1:25.000 biểu thị lưới kilômét, với kích thước ô 

vuông lưới kilômét là 8cm x 8cm; 

c) Đối với bản đồ tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000 và 1:1.000.000 chỉ 

biểu thị lưới kinh tuyến, vĩ tuyến với kích thước ô lưới kinh tuyến, vĩ tuyến như sau: 

Tỷ lệ bản đồ                                           

hiện trạng sử dụng đất 

Kích thước ô lưới  

kinh tuyến, vĩ tuyến 

1:50.000 5’x 5’ 

1:100.000 10’x 10’ 

1:250.000 20’ x 20' 

1:1.000.000 10 x 10 

7. Việc biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất dạng số ngoài việc thực 

hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này, còn phải thực hiện 

theo các yêu cầu:  

a) Các đối tượng dạng đường phải thể hiện liên tục, không đứt đoạn và chỉ được 

dừng tại các điểm nút giao nhau giữa các đường thể hiện các đối tượng cùng kiểu; 

b) Những đối tượng dạng vùng phải thể hiện là các vùng khép kín; 

 
43 Từ “1:1.000,” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có hiệu 

lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
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c) Các đối tượng dạng điểm phải thể hiện bằng các ký hiệu dạng điểm 

trong các bộ ký hiệu đã được thiết kế sẵn; 

d) Các đối tượng trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất phải thể hiện đúng 

lớp, màu sắc, lực nét và các thông số kèm theo như quy định tại bảng phân lớp 

đối tượng tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này. Mỗi khoanh đất phải 

có một mã loại đất, khi biên tập lược bỏ để in không được xóa mà phải chuyển 

về lớp riêng để lưu trữ.  

Điều 19. Báo cáo thuyết minh bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

1. Căn cứ pháp lý; mục đích, yêu cầu của việc lập bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất. 

2. Khái quát về vị trí địa lý của đơn vị hành chính. 

3. Thời điểm xây dựng và hoàn thành việc lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 

4. Các nguồn tài liệu sử dụng và phương pháp, công nghệ lập bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất. 

5. Xác định khu vực đã đo đạc bản đồ địa chính chính quy. 

6. Đánh giá chất lượng bản đồ hiện trạng sử dụng đất về mức độ đầy đủ, 

chi tiết và độ chính xác của các yếu tố nội dung. 

7. Những vấn đề còn tồn tại, hạn chế của bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 

8. Kết luận, kiến nghị biện pháp khắc phục hạn chế, tồn tại.  

Điều 20. Bản đồ kiểm kê đất đai  

1. Bản đồ kiểm kê đất đai là bản đồ thể hiện các khoanh đất khép kín 

trong một đơn vị hành chính cấp xã, các khoanh đất thể hiện được diện tích theo 

loại đất, đối tượng sử dụng đất, đối tượng được giao quản lý đất theo quy định 

tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 4 Thông tư này. 

2. Bản đồ kiểm kê đất đai được lập ở dạng số và được thực hiện theo Phụ 

lục VI ban hành kèm theo Thông tư này. 

Chương III 

KIỂM TRA, GIAO NỘP, QUẢN LÝ KẾT QUẢ  

THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI  

Điều 21. Kiểm tra kết quả thống kê, kiểm kê đất đai 

1. Nội dung kiểm tra gồm: 

a) Mức độ đầy đủ của tài liệu, số liệu của hồ sơ kết quả thống kê, kiểm kê 

đất đai; 

b) Tính đầy đủ, chính xác của việc khoanh vẽ các khoanh đất và xác định 

loại đất, loại đối tượng sử dụng đất, đối tượng được giao quản lý đất trên bản đồ 

kiểm kê đất đai của cấp xã; 

c) Mức độ đầy đủ, chính xác của việc tổng hợp các khoanh đất trong danh 
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sách các khoanh đất trong kỳ thống kê, kiểm kê đất đai so với bản đồ kiểm kê 

đất đai và so với danh sách các trường hợp biến động trong kỳ thống kê, kiểm kê 

đất đai đã được Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, xác nhận;  

d) Tính chính xác trong việc tổng hợp số liệu trong các biểu thống kê, 

kiểm kê đất đai;  

đ) Tính thống nhất số liệu giữa các biểu thống kê, kiểm kê đất đai với bản 

đồ kiểm kê đất đai của cấp xã; giữa các biểu số liệu thống kê, kiểm kê đất đai 

của từng cấp; biểu số liệu với báo cáo kết quả thống kê, kiểm kê đất đai;  

e) Chất lượng báo cáo kết quả thống kê, kiểm kê đất đai các cấp phải đảm 

bảo đầy đủ về nội dung theo quy định tại khoản 5 Điều 6, khoản 7 Điều 7, khoản 

7 Điều 8, khoản 5 Điều 9, khoản 8 Điều 10, khoản 8 Điều 11, khoản 9 Điều 12, 

khoản 6 Điều 13 Thông tư này; 

g) Chất lượng bản đồ hiện trạng sử dụng đất các cấp, bản đồ kiểm kê đất 

đai cấp xã phải đảm bảo độ chính xác, đầy đủ theo quy định tại các điều 16, 17, 

18, và 20 Thông tư này. 

2. Trách nhiệm kiểm tra kết quả thống kê, kiểm kê đất đai:  

a) Tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai tự kiểm 

tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện trong quá trình thực hiện; 

b) Ủy ban nhân dân cấp xã tự kiểm tra và phê duyệt kết quả thống kê, 

kiểm kê đất đai cấp xã; 

c)44 (được bãi bỏ) 

d) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra 

kết quả thống kê, kiểm kê đất đai của cấp xã45, tự kiểm tra và trình Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh phê duyệt kết quả thống kê, kiểm kê đất đai cấp tỉnh; 

đ) Cơ quan có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường46 quản lý nhà nước về thống kê, kiểm kê đất đai kiểm tra kết 

quả thống kê, kiểm kê đất quốc phòng, đất an ninh của Bộ Quốc phòng, Bộ 

Công an, kiểm tra kết quả thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai của cấp tỉnh. 

3. 47Việc kiểm tra, nghiệm thu công trình, sản phẩm thống kê, kiểm kê 

đất đai được thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công 

trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai. 

 
44 Điểm c khoản 2 Điều 21 này được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 

23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
45 Cụm từ “cấp huyện” được thay thế bởi từ “cấp xã” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 

23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
46 Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” theo quy định 

tại điểm a khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
47 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 3 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 
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Điều 22. Giao nộp, công bố kết quả thống kê đất đai 

1. Hồ sơ cấp xã giao nộp cấp tỉnh48, gồm: 

a) Báo cáo kết quả thống kê đất đai kèm theo các biểu quy định tại điểm 

a, b, d49 và đ khoản 1 Điều 5 Thông tư này đã được phê duyệt (01 bộ giấy và 

01 bộ số); 

b) Bản đồ kiểm kê đất đai định dạng *.dgn, bộ dữ liệu kết quả thống kê 

đất đai được tổng hợp từ phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường50 (các định dạng được đóng gói theo tiêu chuẩn kỹ thuật 

về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước) và danh sách các 

khoanh đất trong năm thống kê đất đai (01 bộ số). 

2.51 (được bãi bỏ) 

3. Hồ sơ của cấp tỉnh giao nộp Bộ Nông nghiệp và Môi trường52, gồm:  

a) Báo cáo kết quả thống kê đất đai kèm theo các biểu thống kê đất đai 

của cấp tỉnh quy định tại điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều 5 Thông tư này đã 

được phê duyệt (01 bộ giấy và 01 bộ số); 

b)53 (được bãi bỏ) 

c) Hồ sơ kết quả thống kê đất đai cấp xã quy định tại khoản 1 Điều này 

(01 bộ số). 

4. Thời gian giao nộp, công bố kết quả thống kê đất đai hằng năm được 

quy định như sau:  

a) Thời gian giao nộp báo cáo về kết quả thống kê đất đai của cấp xã,54 lên 

cấp tỉnh55 do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoàn thành, phê duyệt và công bố kết quả 

thống kê đất đai và giao nộp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường56 trước 

ngày 31 tháng 3 năm kế tiếp, trừ năm kiểm kê đất đai; 

 
48 Từ “huyện” được thay thế bởi từ “tỉnh” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-

BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
49 Từ “c” được thay thế bởi từ “d” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, 

có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 
50 Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” theo quy định 

tại điểm a khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
51 Khoản 2 Điều 22 này được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-

BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.  
52 Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” theo quy định 

tại điểm a khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
53 Điểm b khoản 3 Điều 22 này được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 

23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.   
54 Cụm từ “cấp huyện,” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, 

có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
55 Cụm từ “trên trực tiếp” bằng từ “tỉnh” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-

BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
56 Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” theo quy định 

tại điểm a khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
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c) Bộ Nông nghiệp và Môi trường57 tổng hợp kết quả thống kê đất đai 

hằng năm của cả nước và công bố trước ngày 30 tháng 6 của hằng năm. 

Điều 23. Giao nộp, công bố kết quả kiểm kê đất đai  

1. Hồ sơ cấp xã giao nộp cấp tỉnh58 gồm: 

a) Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai đã được phê duyệt (01 bộ giấy và 01 bộ số); 

b) Biểu số liệu kiểm kê đất đai cấp xã quy định tại điểm a, b, d và đ khoản 

1 Điều 5 Thông tư này và báo cáo thuyết minh hiện trạng sử dụng đất đã được 

phê duyệt (01 bộ giấy và 01 bộ số); 

c) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và báo cáo thuyết minh bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất đã được phê duyệt (01 bộ giấy và 01 bộ số định dạng *.dgn); 

d) Bản đồ kiểm kê đất đai định dạng *.dgn, bộ dữ liệu kết quả kiểm kê đất 

đai được tổng hợp từ phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường59 (các định dạng được đóng gói theo tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng 

dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước) và danh sách các khoanh đất 

trong năm kiểm kê đất đai (01 bộ số). 

2.60 (được bãi bỏ) 

3. Hồ sơ cấp tỉnh giao nộp Bộ Nông nghiệp và Môi trường61 gồm: 

a) Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai đã được phê duyệt (01 bộ giấy và 01 bộ số); 

b) Biểu số liệu kiểm kê đất đai cấp tỉnh quy định tại điểm a, b, c, d và đ 

khoản 1 Điều 5 Thông tư này và báo cáo thuyết minh hiện trạng sử dụng đất đã 

được phê duyệt (01 bộ giấy và 01 bộ số); 

c) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất kèm báo cáo thuyết minh bản đồ hiện trạng 

sử dụng đất cấp tỉnh đã được phê duyệt (01 bộ giấy và 01 bộ số định dạng *.dgn);  

d)62 (được bãi bỏ) 

đ) Hồ sơ kết quả kiểm kê đất đai cấp xã quy định tại khoản 1 Điều này (01 

bộ số). 

4. Hồ sơ kết quả kiểm kê đất đai cả nước trình Thủ tướng Chính phủ gồm: 

a) Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai kèm các biểu kiểm kê đất đai của cả nước 

quy định tại điểm a, b và c khoản 1 Điều 5 Thông tư này (01 bộ giấy và 01 bộ số); 

b) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cả nước (01 bộ giấy và 01 bộ số). 

 
57 Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” theo quy định 

tại điểm a khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
58 Từ “huyện” được thay thế bởi từ “tỉnh” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-

BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 
59 Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” theo quy định 

tại điểm a khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
60 Khoản 2 Điều 23 này được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-

BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
61 Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” theo quy định 

tại điểm a khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
62 Điểm b khoản 3 Điều 23 này được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 

23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
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5. Thời gian giao nộp, công bố kết quả kiểm kê đất đai được quy định như sau:  

a) Thời gian giao nộp báo cáo về kết quả kiểm kê đất đai của cấp xã,63 lên 

cấp tỉnh64 do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoàn thành, phê duyệt và giao nộp báo cáo 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường65 kết quả kiểm kê đất đai trước ngày 30 tháng 6 

của năm kế tiếp năm kiểm kê đất đai; 

c) Bộ Nông nghiệp và Môi trường66 hoàn thành tổng hợp, báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ và công bố kết quả kiểm kê đất đai 05 năm của cả nước trước 

ngày 30 tháng 9 của năm kế tiếp của năm kiểm kê đất đai. 

Điều 24. Quản lý hồ sơ kết quả thống kê, kiểm kê đất đai  

1. Kết quả thống kê, kiểm kê đất đai sau khi được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt và công bố được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. 

2. Hồ sơ kết quả thống kê, kiểm kê đất đai của cấp xã,67 cấp tỉnh và cả 

nước (dạng giấy và dạng số) quy định tại Điều 22 và Điều 23 Thông tư này được 

quản lý theo quy định của pháp luật về lưu trữ; tài liệu sử dụng để điều tra kiểm 

kê đã cập nhật, chỉnh lý biến động (dạng giấy) được quản lý đến thời điểm công 

bố kết quả kiểm kê đất đai. 

3. Hồ sơ kết quả thống kê, kiểm kê đất đai của cấp xã được lưu trữ, quản lý 

tại Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh68.  

4.69 (được bãi bỏ) 

5. Hồ sơ kết quả thống kê, kiểm kê đất đai của cấp tỉnh được lưu trữ, quản lý tại 

cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Môi trường70.  

6. Hồ sơ kết quả thống kê, kiểm kê đất đai cả nước được lưu trữ, quản lý 

tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường71.  

7. Việc quản lý dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai và bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, quản lý, vận 

hành và khai thác hệ thống thông tin quốc gia về đất đai. 

 
63 Cụm từ “cấp huyện,” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, 

có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
64 Cụm từ “trên trực tiếp” bằng từ “tỉnh” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-

BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
65 Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” theo quy định 

tại điểm a khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
66 Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” theo quy định 

tại điểm a khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.  
67 Cụm từ “cấp huyện,” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, 

có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
68 Từ “huyện” được thay thế bởi từ “tỉnh” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-

BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
69 Khoản 4 Điều 24 này được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-

BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.  
70 Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” theo quy định 

tại điểm a khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
71 Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” theo quy định 

tại điểm a khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
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Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN72 

Điều 25. Hiệu lực thi hành  

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2024. 

2. Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

Điều 26. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện Thông tư này. 

2. Cục Quản lý đất đai73 có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. 

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường74 có trách nhiệm triển khai việc thực 

hiện Thông tư này ở địa phương. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Môi trường75 để 

xem xét, quyết định./. 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:      /VBHN-BNNMT 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo); 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- UBND các tỉnh, thành phố; 

- Sở NN&MT các tỉnh, thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ NN&MT; 

- Các đơn vị thuộc Bộ NN&MT; 

- Lưu: VT, QLĐĐ. 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2025 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Minh Ngân 

 

 
72 Điều 12 Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 quy định như sau: 

“Điều 12. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

2. Cục Quản lý đất đai có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. 

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm triển khai việc thực hiện Thông tư này ở địa phương.” 
73 Cụm từ “Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai” được thay thế bởi cụm từ “Cục Quản lý đất đai” theo quy định 

tại điểm a khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

 74 Cụm từ “Sở Tài nguyên và Môi trường” được thay thế bởi cụm từ “Sở Nông nghiệp và Môi trường” theo quy định 

tại điểm a khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.  
75 Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” theo quy định 

tại điểm a khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
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Phụ lục I: 

HỆ THỐNG BIỂU THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm      

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

Thứ 

tự 
Ký hiệu biểu Tên biểu 

1 Biểu 01/TKKK Thống kê, kiểm kê diện tích đất đai 

2 Biểu 02/TKKK 
Thống kê, kiểm kê đối tượng sử dụng đất và 

đối tượng được giao quản lý đất 

3 Biểu 03/TKKK 
Thống kê, kiểm kê diện tích đất đai theo đơn 

vị hành chính 

4 Biểu 04/TKKK 
Cơ cấu, diện tích theo loại đất, đối tượng sử 

dụng đất và đối tượng được giao quản lý đất 

5 Biểu 05/TKKK Chu chuyển diện tích của các loại đất 

6 Biểu 06/TKKKQPAN 
Thống kê, kiểm kê đất quốc phòng, đất an 

ninh 

 



  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Biểu 01/TKKK Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc Đơn vị báo cáo: 
                 Xã:….............…......………… 

  THỐNG KÊ, KIỂM KÊ DIỆN TÍCH ĐẤT ĐAI (1) ..1 
    (Đến ngày 31/12/…………) Tỉnh:…………………………. 
                  Đơn vị tính diện tích: ha 

 

Thứ 

tự 
Loại đất Mã 

Tổng diện 

tích đất của 

đơn vị hành 

chính 

Diện tích đất theo đối tượng sử dụng đất 
Diện tích đất theo đối tượng được                             

giao quản lý đất  

Tổng số 

Cá nhân trong nước, 

người Việt Nam định 

cư ở nước ngoài (CNC) 

Tổ chức trong nước (TCC) 

Tổ chức tôn 

giáo, tổ chức 

tôn giáo trực 

thuộc (TTG) 

Cộng đồng 

dân cư 

(CDS) 

Tổ chức nước 

ngoài có chức 

năng ngoại 

giao (TNG)  

Người gốc 

Việt Nam 

định cư ở 

nước ngoài 

(NGV) 

Tổ chức 

kinh tế có 

vốn đầu tư 

nước ngoài 

(TVN) 

Tổng số  

Cơ quan 

nhà nước, 

cơ quan 

đảng và 

đơn vị vũ 

trang 

nhân dân 

(TCQ)  

Đơn vị 

sự 

nghiệp 

công lập 

(TSQ) 

Tổ chức 

kinh tế  

(KTQ) 

Cộng 

đồng dân 

cư 

(CDQ) 

Cá nhân 

trong nước 

(CNV) 

Người Việt 

Nam định 

cư ở nước 

ngoài 

(CNN) 

Cơ quan nhà 

nước, cơ quan 

đảng và đơn vị 

vũ trang nhân 

dân (TCN)  

Đơn vị sự 

nghiệp 

công lập 

(TSN) 

Tổ chức xã 

hội, tổ chức 

xã hội - nghề 

nghiệp 

(TXH)  

 Tổ chức 

kinh tế 

(TKT) 

Tổ chức 

khác 

(TKH) 

(1) (2) (3) (4)=(5)+(18) (5)=(6)+…+(17) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)=(19)+…+(22) (19) (20) (21) (22) 

  Tổng diện tích                                         

I Nhóm đất nông nghiệp NNP                                       

1 Đất trồng cây hằng năm CHN                                       

1.1 Đất trồng lúa  LUA                                       

1.1.1 Đất chuyên trồng lúa LUC                                       

1.1.2 Đất trồng lúa còn lại LUK                                       

1.2  Đất trồng cây hằng năm khác HNK                                       

2 Đất trồng cây lâu năm CLN                                       

3 Đất lâm nghiệp LNP                                       

3.1 Đất rừng đặc dụng RDD                                       

3.2 Đất rừng phòng hộ RPH                                       

3.3 Đất rừng sản xuất RSX                                       

  
Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên 
RSN                                       

4 Đất nuôi trồng thủy sản NTS                                       

5 Đất chăn nuôi tập trung CNT                                       

6 Đất làm muối LMU                                       

7 Đất nông nghiệp khác NKH                                       

II Nhóm đất phi nông nghiệp PNN                                       

1 Đất ở OTC                                       

1.1 Đất ở tại nông thôn ONT                                       

1.2 Đất ở tại đô thị ODT                                       

2 Đất xây dựng trụ sở cơ quan  TSC                                       

3 Đất quốc phòng, an ninh CQA                                       

3.1 Đất quốc phòng CQP                                       

3.2 Đất an ninh CAN                                       

4 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN                                       

4.1 Đất  xây dựng cơ sở văn hóa DVH                                       

4.2 Đất xây dựng cơ sở xã hội DXH                                       

4.3 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT                                       

4.4 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD                                       

4.5 Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao DTT                                       

4.6 Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH                                       

4.7 Đất xây dựng cơ sở môi trường DMT                                       

4.8 Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy văn  DKT                                       

4.9 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG                                       

4.10 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK                                       

5 
Đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp 
CSK                                       

5.1 Đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp SCC                                       

5.1.1 Đất khu công nghiệp SKK                                       

5.1.2 Đất cụm công nghiệp SKN                                       

5.1.3 Đất khu công nghệ thông tin tập trung SCT                                       

5.2 Đất thương mại, dịch vụ TMD                                       

5.3 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC                                       

5.4 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS                                       

6 Đất sử dụng vào mục đích công cộng CCC                                       

6.1 Đất công trình giao thông DGT                                       

6.2 Đất công trình thủy lợi DTL                                       

6.3 Đất công trình cấp nước, thoát nước DCT                                       

6.4 Đất công trình phòng, chống thiên tai  DPC                                       
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Thứ 

tự 
Loại đất Mã 

Tổng diện 

tích đất của 

đơn vị hành 

chính 

Diện tích đất theo đối tượng sử dụng đất 
Diện tích đất theo đối tượng được                             

giao quản lý đất  

Tổng số 

Cá nhân trong nước, 

người Việt Nam định 

cư ở nước ngoài (CNC) 

Tổ chức trong nước (TCC) 

Tổ chức tôn 

giáo, tổ chức 

tôn giáo trực 

thuộc (TTG) 

Cộng đồng 

dân cư 

(CDS) 

Tổ chức nước 

ngoài có chức 

năng ngoại 

giao (TNG)  

Người gốc 

Việt Nam 

định cư ở 

nước ngoài 

(NGV) 

Tổ chức 

kinh tế có 

vốn đầu tư 

nước ngoài 

(TVN) 

Tổng số  

Cơ quan 

nhà nước, 

cơ quan 

đảng và 

đơn vị vũ 

trang 

nhân dân 

(TCQ)  

Đơn vị 

sự 

nghiệp 

công lập 

(TSQ) 

Tổ chức 

kinh tế  

(KTQ) 

Cộng 

đồng dân 

cư 

(CDQ) 

Cá nhân 

trong nước 

(CNV) 

Người Việt 

Nam định 

cư ở nước 

ngoài 

(CNN) 

Cơ quan nhà 

nước, cơ quan 

đảng và đơn vị 

vũ trang nhân 

dân (TCN)  

Đơn vị sự 

nghiệp 

công lập 

(TSN) 

Tổ chức xã 

hội, tổ chức 

xã hội - nghề 

nghiệp 

(TXH)  

 Tổ chức 

kinh tế 

(TKT) 

Tổ chức 

khác 

(TKH) 

(1) (2) (3) (4)=(5)+(18) (5)=(6)+…+(17) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)=(19)+…+(22) (19) (20) (21) (22) 

6.5 
Đất có di tích lịch sử - văn hóa danh lam 

thắng cảnh, di sản thiên nhiên 
DDD                                       

6.6 Đất công trình xử lý chất thải  DRA                                       

6.7 
Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công 

cộng  
DNL                                       

6.8 
Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn 

thông, công nghệ thông tin  
DBV                                       

6.9 Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối  DCH                                       

6.10 
Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh 

hoạt cộng đồng 
DKV                                       

7  Đất tôn giáo TON                                       

8  Đất tín ngưỡng TIN                                       

9 
Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa 

táng; đất cơ sở lưu trữ tro cốt  
NTD                                       

10 Đất có mặt nước chuyên dùng TVC                                       

10.1 
Đất có mặt nước chuyên dùng dạng ao, hồ, 

đầm, phá  
MNC                                       

10.2 
Đất có mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, 

rạch, suối  
SON                                       

11 Đất phi nông nghiệp khác  PNK                                       

III Nhóm đất chưa sử dụng CSD                                       

1 
Đất do Nhà nước thu hồi theo quy định của 

pháp luật đất đai chưa giao, chưa cho thuê 
CGT                                       

2 Đất bằng chưa sử dụng BCS                                       

3 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS                                       

4 Núi đá không có rừng cây NCS                                       

5 Đất có mặt nước chưa sử dụng MCS                                       

Ngày…...tháng…...năm …...          Ngày…...tháng…...năm …...              Ngày      tháng      năm      

Người lập biểu      Cơ quan có chức năng quản lý đất đai(2)     TM. Ủy ban nhân dân  

(Ký, ghi rõ họ tên)      (Ký tên, đóng dấu)    (Ký tên, đóng dấu)  
                                            
Ghi chú:                      

 

(1) Trường hợp địa phương có khu vực chưa thống nhất đường địa giới đơn vị hành chính thì sử dụng biểu này để tổng hợp riêng khu vực chưa thống nhất đường địa giới đơn vị hành chính  và tên biểu tại (1) bổ sung thêm cụm từ "KHU VỰC CHƯA THỐNG NHẤT ĐƯỜNG ĐỊA GIỚI 

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH". 

    Trường hợp địa phương có khu vực chưa được xác định trong hồ sơ địa giới của đơn vị hành chính thì đơn vị hành chính thực tế đang quản lý khu vực đó thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai thì sử dụng biểu này để tổng hợp riêng khu vực chưa được xác định và tên biểu tại (1) bổ sung 

thêm cụm từ "KHU VỰC CHƯA XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG ĐỊA GIỚI". 

 

 (2)  Cơ quan có chức năng quản lý đất đai: Ghi tên cơ quan quản lý đất đai của cấp thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai.      
                      
 

1  Cụm từ “huyện:...” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
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  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

  Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc  Đơn vị báo cáo: 

Biểu 02/TKKK               Xã:….............…......………… 
  THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ ĐẤT  ..2 
    (Đến ngày 31/12/…………)  Tỉnh:…………………………. 
              Đơn vị tính số lượng: người 

 

Thứ 

tự 
Loại đất Mã Tổng số 

Số lượng người sử dụng đất Số lượng người được giao quản lý đất 

Cá nhân trong nước, người 

Việt Nam định cư ở nước 

ngoài (CNC) 

Tổ chức trong nước (TCC) 

Tổ chức tôn 

giáo, tổ chức 

tôn giáo 

trực thuộc 

(TTG) 

Cộng 

đồng dân 

cư (CDS) 

Tổ chức 

nước ngoài 

có chức 

năng ngoại 

giao (TNG)  

Người gốc 

Việt Nam 

định cư ở 

nước ngoài 

(CNN) 

Tổ chức 

kinh tế 

có vốn 

đầu tư 

nước 

ngoài 

(TVN) 

Cơ quan nhà 

nước, cơ quan 

đảng và đơn 

vị vũ trang 

nhân dân 

(TCQ)  

Đơn vị sự 

nghiệp 

công lập 

(TSQ) 

Tổ chức 

kinh tế  

(KTQ) 

Cộng 

đồng 

dân cư 

(CDQ) 

Cá nhân 

trong nước 

(CNV) 

Người Việt 

Nam định cư ở 

nước ngoài 

(CNN) 

Cơ quan nhà 

nước, cơ 

quan đảng và 

đơn vị vũ 

trang nhân 

dân (TCN)  

Đơn vị sự 

nghiệp 

công lập 

(TSN) 

Tổ chức xã 

hội, tổ chức 

xã hội-nghề 

nghiệp (TXH)  

 Tổ chức 

kinh tế 

(TKT) 

Tổ chức 

khác 

(TKH) 

(1) (2) (3) (4)=(5)+… (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

  Tổng số                                     

I Nhóm đất nông nghiệp NNP                                   

1 Đất trồng lúa  LUA                                   

2 Đất trồng cây hằng năm khác HNK                                   

3 Đất trồng cây lâu năm CLN                                   

4 Đất rừng đặc dụng RDD                                   

5 Đất rừng phòng hộ RPH                                   

6 Đất rừng sản xuất RSX                                   

7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS                                   

8 Đất chăn nuôi tập trung CNT                                   

9 Đất làm muối LMU                                   

10 Đất nông nghiệp khác NKH                                   

II Nhóm đất phi nông nghiệp PNN                                   

1 Đất ở tại nông thôn ONT                                   

2 Đất ở tại đô thị ODT                                   

3 Đất xây dựng trụ sở cơ quan  TSC                                   

4 Đất quốc phòng CQP                                   

5 Đất an ninh CAN                                   

6  Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN                                   

6.1 Đất  xây dựng cơ sở văn hóa DVH                                   

6.2 Đất xây dựng cơ sở xã hội DXH                                   

6.3 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT                                   

6.4 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD                                   

6.5 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT                                   

6.6 
Đất xây dựng cơ sở khoa học và 

công nghệ 
DKH                                   

6.7 Đất xây dựng cơ sở môi trường DMT                                   

6.8 Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy văn  DKT                                   

6.9 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG                                   

6.10 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK                                   

7 
Đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp 
CSK                                   

7.1 Đất khu công nghiệp SKK                                   

7.2 Đất cụm công nghiệp SKN                                   

7.3 Đất khu công nghệ thông tin tập trung SCT                                   

7.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD                                   

7.5 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC                                   

7.6 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS                                   

8 Đất sử dụng vào mục đích công cộng CCC                                   

8.1 Đất công trình giao thông DGT                                   
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Thứ 

tự 
Loại đất Mã Tổng số 

Số lượng người sử dụng đất Số lượng người được giao quản lý đất 

Cá nhân trong nước, người 

Việt Nam định cư ở nước 

ngoài (CNC) 

Tổ chức trong nước (TCC) 

Tổ chức tôn 

giáo, tổ chức 

tôn giáo 

trực thuộc 

(TTG) 

Cộng 

đồng dân 

cư (CDS) 

Tổ chức 

nước ngoài 

có chức 

năng ngoại 

giao (TNG)  

Người gốc 

Việt Nam 

định cư ở 

nước ngoài 

(CNN) 

Tổ chức 

kinh tế 

có vốn 

đầu tư 

nước 

ngoài 

(TVN) 

Cơ quan nhà 

nước, cơ quan 

đảng và đơn 

vị vũ trang 

nhân dân 

(TCQ)  

Đơn vị sự 

nghiệp 

công lập 

(TSQ) 

Tổ chức 

kinh tế  

(KTQ) 

Cộng 

đồng 

dân cư 

(CDQ) 

Cá nhân 

trong nước 

(CNV) 

Người Việt 

Nam định cư ở 

nước ngoài 

(CNN) 

Cơ quan nhà 

nước, cơ 

quan đảng và 

đơn vị vũ 

trang nhân 

dân (TCN)  

Đơn vị sự 

nghiệp 

công lập 

(TSN) 

Tổ chức xã 

hội, tổ chức 

xã hội-nghề 

nghiệp (TXH)  

 Tổ chức 

kinh tế 

(TKT) 

Tổ chức 

khác 

(TKH) 

(1) (2) (3) (4)=(5)+… (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

8.2 Đất công trình thủy lợi DTL                                   

8.3 Đất công trình cấp nước, thoát nước DCT                                   

8.4 Đất công trình phòng, chống thiên tai  DPC                                   

8.5 
Đất có di tích lịch sử - văn hóa danh 

lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên 
DDD                                   

8.6 Đất công trình xử lý chất thải  DRA                                   

8.7 
Đất công trình năng lượng, chiếu 

sáng công cộng  
DNL                                   

8.8 
Đất công trình hạ tầng bưu chính, 

viễn thông, công nghệ thông tin  
DBV                                   

8.9 Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối  DCH                                   

8.10 
Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, 

sinh hoạt cộng đồng 
DKV                                   

9 Đất tôn giáo TON                                   

10 Đất tín ngưỡng TIN                                   

11 
Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở 

hỏa táng; đất cơ sở lưu trữ tro cốt  
NTD                                   

12 
Đất có mặt nước chuyên dùng dạng 

ao, hồ, đầm, phá  
MNC                                   

13 
Đất có mặt nước dạng sông, ngòi, 

kênh, rạch, suối  
SON                                   

14 Đất phi nông nghiệp khác PNK                                   

III Nhóm đất chưa sử dụng CSD                                   

1 

Đất do Nhà nước thu hồi theo quy 

định của pháp luật đất đai chưa giao, 

chưa cho thuê 

CGT                                   

2 Đất bằng chưa sử dụng BCS                                   

3 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS                                   

4 Núi đá không có rừng cây NCS                                   

5 Đất có mặt nước chưa sử dụng MCS                                   

Ngày…...tháng…...năm …...                  Ngày…...tháng…...năm …...     

Người lập biểu           UBND cấp xã/Cơ quan có chức năng quản lý đất đai(1) 

(Ký, ghi rõ họ tên)           (Ký tên, đóng dấu)                                                             
 

Ghi chú: (1)  Cơ quan có chức năng quản lý đất đai: Ghi tên cơ quan quản lý đất đai của cấp thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai. 

 

  

                    
2 Cụm từ “huyện:...” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.    
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      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

Biểu 03/TKKK   Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc     Đơn vị báo cáo: 

      THỐNG KÊ, KIỂM KÊ DIỆN TÍCH ĐẤT ĐAI THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH     ..3 

        (Đến ngày 31/12/…………)     Tỉnh: .........……......……..…… 

                        Đơn vị tính diện tích: ha 

 

Thứ tự Loại đất Mã Tổng diện tích  

Diện tích theo từng đơn vị hành chính trực thuộc 

Tên đơn vị hành 

chính (cấp xã4, tỉnh) 
(1) 

… (1) … (1) … (1) … (1) … (1) … (1) … (1) … (1) 

Khu vực chưa thống nhất 

đường địa giới đơn vị 

hành chính (nếu có) (2) 

(1) (2) (3) (4)=(5)+…. (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) … …. 

  Tổng diện tích                         

I Nhóm đất nông nghiệp NNP                       

1 Đất trồng cây hằng năm CHN                       

1.1 Đất trồng lúa  LUA                       

1.1.1 Đất chuyên trồng lúa LUC                       

1.1.2 Đất trồng lúa còn lại LUK                       

1.2  Đất trồng cây hằng năm khác HNK                       

2 Đất trồng cây lâu năm CLN                       

3 Đất lâm nghiệp LNP                       

3.1 Đất rừng đặc dụng RDD                       

3.2 Đất rừng phòng hộ RPH                       

3.3 Đất rừng sản xuất RSX                       

  Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN                       

4 Đất nuôi trồng thủy sản NTS                       

5 Đất chăn nuôi tập trung CNT                       

6 Đất làm muối LMU                       

7 Đất nông nghiệp khác NKH                       

II Nhóm đất phi nông nghiệp PNN                       

1 Đất ở OTC                       

1.1 Đất ở tại nông thôn ONT                       

1.2 Đất ở tại đô thị ODT                       

2 Đất xây dựng trụ sở cơ quan  TSC                       

3 Đất quốc phòng, an ninh CQA                       

3.1 Đất quốc phòng CQP                       

3.2 Đất an ninh CAN                       

4 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN                       

4.1 Đất  xây dựng cơ sở văn hóa DVH                       

4.2 Đất xây dựng cơ sở xã hội DXH                       

4.3 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT                       

4.4 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD                       

4.5 Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao DTT                       

4.6 Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH                       

4.7 Đất xây dựng cơ sở môi trường DMT                       

4.8 Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy văn  DKT                       

4.9 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG                       

4.10 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK                       

5 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK                       

5,1 Đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp SCC                       

5.1.1 Đất khu công nghiệp SKK                       

5.1.2 Đất cụm công nghiệp SKN                       

5.1.3 Đất khu công nghệ thông tin tập trung SCT                       

5.2 Đất thương mại, dịch vụ TMD                       

5.3 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC                       

5.4 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS                       

6 Đất sử dụng vào mục đích công cộng CCC                       

6.1 Đất công trình giao thông DGT                       

6.2 Đất công trình thủy lợi DTL                       

6.3 Đất công trình cấp nước, thoát nước DCT                       

6.4 Đất công trình phòng, chống thiên tai  DPC                       

6.5 
Đất có di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh, di 

sản thiên nhiên 
DDD                       

6.6 Đất công trình xử lý chất thải  DRA                       

6.7 Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng  DNL                       
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Thứ tự Loại đất Mã Tổng diện tích  

Diện tích theo từng đơn vị hành chính trực thuộc 

Tên đơn vị hành 

chính (cấp xã4, tỉnh) 
(1) 

… (1) … (1) … (1) … (1) … (1) … (1) … (1) … (1) 

Khu vực chưa thống nhất 

đường địa giới đơn vị 

hành chính (nếu có) (2) 

(1) (2) (3) (4)=(5)+…. (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) … …. 

6.8 
Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ 

thông tin  
DBV                       

6.9 Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối  DCH                       

6.10 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng DKV                       

7  Đất tôn giáo TON                       

8  Đất tín ngưỡng TIN                       

9 
Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở 

lưu trữ tro cốt  
NTD                       

10 Đất có mặt nước chuyên dùng TVC                       

10.1 Đất có mặt nước chuyên dùng dạng ao, hồ, đầm, phá  MNC                       

10.2 Đất có mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, rạch, suối  SON                       

11 Đất phi nông nghiệp khác  PNK                       

III Nhóm đất chưa sử dụng CSD                       

1 
Đất do Nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật đất 

đai chưa giao, chưa cho thuê 
CGT                       

2 Đất bằng chưa sử dụng BCS                       

3 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS                       

4 Núi đá không có rừng cây NCS                       

5 Đất có mặt nước chưa sử dụng MCS                       

Ngày…...tháng…...năm …...           Ngày…...tháng…...năm …...          

Người lập biểu       Cơ quan có chức năng quản lý đất đai(3)  

(Ký, ghi rõ họ tên)       (Ký tên, đóng dấu)   

                            

                            

                            

Ghi chú:         ( 1) 5(được bãi bỏ); 

                           6Ghi tên đơn vị hành chính cấp xã đối với trường hợp thống kê, kiểm đất đai cấp tỉnh;  

                           Ghi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh đối với trường hợp thống kê, kiểm đất đai các vùng kinh tế - xã hội và cả nước. 

   (2)  Đối với địa phương có khu vực chưa thống nhất đường địa giới đơn vị hành chính và khu vực chưa được xác định thì tổng hợp diện tích đất vào cột này. 
 (3)  Cơ quan có chức năng quản lý đất đai: Ghi tên cơ quan quản lý đất đai của cấp thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai. 

                            

                            

 
3 Cụm từ “huyện:...” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
4 Từ “huyện,” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
5 Cụm từ “Ghi tên đơn vị hành chính cấp xã đối với trường hợp thống kê, kiểm kê đất đai cấp huyện;” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

6 Cụm từ “Ghi tên đơn vị hành chính cấp huyện đối với trường hợp thống kê, kiểm kê đất đai cấp tỉnh;” được thay thế bằng cụm từ “Ghi tên đơn vị hành chính cấp xã đối với trường hợp thống kê, kiểm kê đất đai cấp tỉnh” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có hiệu 

lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
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      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 

Biểu 04/TKKK   Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc     Đơn vị báo cáo:   

                                                                          

      CƠ CẤU, DIỆN TÍCH THEO LOẠI ĐẤT,  ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ ĐẤT     Xã:………………….….…….…   

       (Đến ngày 31/12/…………)            ..7   

            Tỉnh:……………….……………   

 

Thứ 

tự 
Loại đất Mã 

Tổng số  

Cơ cấu, diện tích đất theo đối tượng sử dụng đất 
Cơ cấu, diện tích theo đối tượng được giao quản lý 

đất 

Cá nhân trong nước, người 

Việt Nam định cư ở nước 

ngoài (CNC) 

Tổ chức trong nước (TCC) 

Tổ chức tôn 

giáo, tổ chức 

tôn giáo trực 

thuộc (TTG) 

Cộng đồng 

dân cư 

(CDS) 

Tổ chức 

nước ngoài 

có chức năng 

ngoại giao 

(TNG)  

Người gốc 

Việt Nam 

định cư ở 

nước ngoài 

(CNN) 

Tổ chức kinh 

tế có vốn đầu 

tư nước 

ngoài (TVN) 

Cơ quan nhà 

nước, cơ 

quan đảng 

và đơn vị vũ 

trang nhân 

dân (TCQ)  

Đơn vị sự 

nghiệp công 

lập (TSQ) 

Tổ chức kinh 

tế  (KTQ) 

Cộng đồng 

dân cư 

(CDQ) Cá nhân trong 

nước (CNV) 

Người Việt 

Nam định cư ở 

nước ngoài 

(CNN) 

Cơ quan nhà 

nước, cơ quan 

đảng và đơn 

vị vũ trang 

nhân dân 

(TCN)  

Đơn vị sự 

nghiệp công 

lập (TSN) 

Tổ chức xã 

hội, tổ chức 

xã hội - nghề 

nghiệp (TXH)  

 Tổ chức kinh 

tế (TKT)  

Tổ chức khác 

(TKH) 

Diện 

tích (ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Diện 

tích (ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) 

  Tổng diện tích                                                                       

I Nhóm đất nông nghiệp NNP                                                                     

1 Đất trồng cây hằng năm CHN                                                                     

1.1 Đất trồng lúa  LUA                                                                     

1.1.1 Đất chuyên trồng lúa LUC                                                                     

1.1.2 Đất trồng lúa còn lại LUK                                                                     

1.2  Đất trồng cây hằng năm khác HNK                                                                     

2 Đất trồng cây lâu năm CLN                                                                     

3 Đất lâm nghiệp LNP                                                                     

3.1 Đất rừng đặc dụng RDD                                                                     

3.2 Đất rừng phòng hộ RPH                                                                     

3.3 Đất rừng sản xuất RSX                                                                     

  
Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên 
RSN                                                                     

4 Đất nuôi trồng thủy sản NTS                                                                     

5 Đất chăn nuôi tập trung CNT                                                                     

6 Đất làm muối LMU                                                                     

7 Đất nông nghiệp khác NKH                                                                     

II Nhóm đất phi nông nghiệp PNN                                                                     

1 Đất ở OTC                                                                     

1.1 Đất ở tại nông thôn ONT                                                                     

1.2 Đất ở tại đô thị ODT                                                                     

2 Đất xây dựng trụ sở cơ quan  TSC                                                                     

3 Đất quốc phòng, an ninh CQA                                                                     

3.1 Đất quốc phòng CQP                                                                     

3.2 Đất an ninh CAN                                                                     

4 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN                                                                     

4.1 Đất  xây dựng cơ sở văn hóa DVH                                                                     

4.2 Đất xây dựng cơ sở xã hội DXH                                                                     

4.3 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT                                                                     

4.4 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD                                                                     

4.5 Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao DTT                                                                     

4.6 Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH                                                                     

4.7 Đất xây dựng cơ sở môi trường DMT                                                                     

4.8 Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy văn  DKT                                                                     

4.9 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG                                                                     

4.10 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK                                                                     

5 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK                                                                     

5.1 Đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp SCC                                                                     

5.1.1 Đất khu công nghiệp SKK                                                                     

5.1.2 Đất cụm công nghiệp SKN                                                                     

5.1.3 Đất khu công nghệ thông tin tập trung SCT                                                                     

5.2 Đất thương mại, dịch vụ TMD                                                                     

5.3 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC                                                                     

5.4 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS                                                                     



35 

Thứ 

tự 
Loại đất Mã 

Tổng số  

Cơ cấu, diện tích đất theo đối tượng sử dụng đất 
Cơ cấu, diện tích theo đối tượng được giao quản lý 

đất 

Cá nhân trong nước, người 

Việt Nam định cư ở nước 

ngoài (CNC) 

Tổ chức trong nước (TCC) 

Tổ chức tôn 

giáo, tổ chức 

tôn giáo trực 

thuộc (TTG) 

Cộng đồng 

dân cư 

(CDS) 

Tổ chức 

nước ngoài 

có chức năng 

ngoại giao 

(TNG)  

Người gốc 

Việt Nam 

định cư ở 

nước ngoài 

(CNN) 

Tổ chức kinh 

tế có vốn đầu 

tư nước 

ngoài (TVN) 

Cơ quan nhà 

nước, cơ 

quan đảng 

và đơn vị vũ 

trang nhân 

dân (TCQ)  

Đơn vị sự 

nghiệp công 

lập (TSQ) 

Tổ chức kinh 

tế  (KTQ) 

Cộng đồng 

dân cư 

(CDQ) Cá nhân trong 

nước (CNV) 

Người Việt 

Nam định cư ở 

nước ngoài 

(CNN) 

Cơ quan nhà 

nước, cơ quan 

đảng và đơn 

vị vũ trang 

nhân dân 

(TCN)  

Đơn vị sự 

nghiệp công 

lập (TSN) 

Tổ chức xã 

hội, tổ chức 

xã hội - nghề 

nghiệp (TXH)  

 Tổ chức kinh 

tế (TKT)  

Tổ chức khác 

(TKH) 

Diện 

tích (ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Diện 

tích (ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) 

6 Đất sử dụng vào mục đích công cộng CCC                                                                     

6.1 Đất công trình giao thông DGT                                                                     

6.2 Đất công trình thủy lợi DTL                                                                     

6.3 Đất công trình cấp nước, thoát nước DCT                                                                     

6.4 Đất công trình phòng, chống thiên tai  DPC                                                                     

6.5 
Đất có di tích lịch sử - văn hóa danh lam 

thắng cảnh, di sản thiên nhiên 
DDD                                                                     

6.6 Đất công trình xử lý chất thải  DRA                                                                     

6.7 
Đất công trình năng lượng, chiếu sáng 

công cộng  
DNL                                                                     

6.8 
Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn 

thông, công nghệ thông tin  
DBV                                                                     

6.9 Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối  DCH                                                                     

6.10 
Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh 

hoạt cộng đồng 
DKV                                                                     

7  Đất tôn giáo TON                                                                     

8  Đất tín ngưỡng TIN                                                                     

9 
Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa 

táng; đất cơ sở lưu trữ tro cốt  
NTD                                                                     

10 Đất có mặt nước chuyên dùng TVC                                                                     

10.1 
Đất có mặt nước chuyên dùng dạng ao, 

hồ, đầm, phá  
MNC                                                                     

10.2 
Đất có mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, 

rạch, suối  
SON                                                                     

11 Đất phi nông nghiệp khác  PNK                                                                     

III Nhóm đất chưa sử dụng CSD                                                                     

1 
Đất do Nhà nước thu hồi theo quy định của 

pháp luật đất đai chưa giao, chưa cho thuê 
CGT                                                                     

2 Đất bằng chưa sử dụng BCS                                                                     

3 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS                                                                     

4 Núi đá không có rừng cây NCS                                                                     

5 Đất có mặt nước chưa sử dụng MCS                                                                     

Ngày…...tháng…...năm …...                                                 Ngày…...tháng…...năm …...              

Người lập biểu                                             
UBND cấp xã/Cơ quan có chức năng quản lý 

đất đai(1) 
     

(Ký, ghi rõ họ tên)                                             (Ký tên, đóng dấu)      

                                                               

                                                               

                                                               

Ghi chú: (1)  Cơ quan có chức năng quản lý đất đai: Ghi tên cơ quan quản lý đất đai của cấp thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai.                                                             
 
7 Cụm từ “huyện:...” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
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    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

Biểu 05/TKKK Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc   Đơn vị báo cáo: 

    CHU CHUYỂN DIỆN TÍCH CỦA CÁC LOẠI ĐẤT   Xã:….............…......…… 

      (Từ ngày ...... /...... /......đến ngày 31/12/………)   ..8 

                                                                                                        Tỉnh:…………………… 

                                                                                                        Đơn vị tính diện tích: ha 

 
STT Loại đất Mã 

Năm 

….. 
LUA HNK CLN RDD RPH RSX NTS CNT LMU NKH ONT ODT TSC CQP CAN DVH DXH DYT DGD DTT DKH DMT DKT DNG DSK SKK SKN SCT TMD SKC SKS DGT DTL DCT DPC DDD DRA DNL DBV DCH DKV TON TIN NTD MNC SON PNK CGT BCS DCS NCS MCS 

Giảm 

khác (2) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) 

1 Đất trồng lúa  LUA   
      
-    

                                                                                                        

2 
Đất trồng cây hằng năm 
khác 

HNK     
      
-    

                                                                                                      

3 Đất trồng cây lâu năm CLN       
      
-    

                                                                                                    

4 Đất rừng đặc dụng RDD         
      
-    

                                                                                                  

5 Đất rừng phòng hộ RPH           
      
-    

                                                                                                

6 Đất rừng sản xuất RSX             
      
-    

                                                                                              

7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS               
      
-    

                                                                                            

8 Đất chăn nuôi tập trung CNT                 
      
-    

                                                                                          

9 Đất làm muối LMU                   
      
-    

                                                                                        

10 Đất nông nghiệp khác NKH                     
      
-    

                                                                                      

11 Đất ở tại nông thôn ONT                       
      
-    

                                                                                    

12 Đất ở tại đô thị ODT                         
      
-    

                                                                                  

13 Đất xây dựng trụ sở cơ quan  TSC                           
      
-    

                                                                                

14 Đất quốc phòng CQP                             
      
-    

                                                                              

15 Đất an ninh CAN                               
      
-    

                                                                            

16 Đất  xây dựng cơ sở văn hóa DVH                                 
      
-    

                                                                          

17 Đất xây dựng cơ sở xã hội DXH                                   
      
-    

                                                                        

18 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT                                     
      
-    

                                                                      

19 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục 
và đào tạo 

DGD                                       
      
-    

                                                                    

20 
Đất xây dựng cơ sở thể dục, 
thể thao 

DTT                                         
      
-    

                                                                  

21 
Đất xây dựng cơ sở khoa học 
và công nghệ 

DKH                                           
      
-    

                                                                

22 
Đất xây dựng cơ sở môi 
trường 

DMT                                             
      
-

    

                                                              

23 
Đất xây dựng cơ sở khí tượng 

thủy văn 
DKT                                               

      

-

    

                                                            

24 
Đất xây dựng cơ sở ngoại 

giao 
DNG                                                 

     

-

    

                                                          

25 
Đất xây dựng công trình sự 

nghiệp khác 
DSK                                                   

     

-

    

                                                        

26 Đất khu công nghiệp SKK                                                     
    

- 
                                                      

27 Đất cụm công nghiệp SKN                                                    

  

-

  

                                                    

28 
Đất khu công nghệ thông tin 

tập trung 
SCT                                                         

      

-

    

                                                  

29 Đất thương mại, dịch vụ TMD                                                           

      

-

    

                                                

30 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 
SKC                                                             

      

-

    

                                              

31 
Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản 
SKS                                                               

      

-

    

                                            

32 Đất công trình giao thông DGT                                                                 
      
-
    

                                          

33 Đất công trình thủy lợi DTL                                                                   
      
-
    

                                        



37 
STT Loại đất Mã 

Năm 

….. 
LUA HNK CLN RDD RPH RSX NTS CNT LMU NKH ONT ODT TSC CQP CAN DVH DXH DYT DGD DTT DKH DMT DKT DNG DSK SKK SKN SCT TMD SKC SKS DGT DTL DCT DPC DDD DRA DNL DBV DCH DKV TON TIN NTD MNC SON PNK CGT BCS DCS NCS MCS 

Giảm 

khác (2) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) 

34 
Đất công trình cấp nước, 
thoát nước 

DCT                                                                     
      
-

    

                                      

35 
Đất công trình phòng, chống 

thiên tai  
DPC                                                                       

      

-

    

                                    

36 

Đất có di tích lịch sử - văn 

hóa danh lam thắng cảnh, di 

sản thiên nhiên 

DDD                                                                         

      

-

    

                                  

37 
Đất công trình xử lý chất 

thải  
DRA                                                                           

      

-

    

                                

38 
Đất công trình năng lượng, 

chiếu sáng công cộng  
DNL                                                                             

      

-

    

                              

39 

Đất công trình hạ tầng bưu 

chính, viễn thông, công nghệ 

thông tin  

DBV                                                                               

      

-

    

                            

40 
Đất chợ dân sinh, chợ đầu 

mối  
DCH                                                                                 

      

-

    

                          

41 
Đất khu vui chơi, giải trí công 

cộng, sinh hoạt cộng đồng 
DKV                                                                                   

      

-

    

                        

42 Đất tôn giáo TON                                                                                     
      
-
    

                      

43 Đất tín ngưỡng TIN                                                                                       
      
-
    

                    

44 

Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, 

cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu 

trữ tro cốt  

NTD                                                                                         

      

-

    

                  

45 
Đất có mặt nước chuyên 

dùng dạng ao, hồ, đầm, phá  
MNC                                                                                           

      

-

    

                

46 
Đất có mặt nước dạng sông, 

ngòi, kênh, rạch, suối  
SON                                                                                             

      

-

    

              

47 Đất phi nông nghiệp khác PNK                                                                                               

      

-

    

            

48 

Đất do Nhà nước thu hồi 

theo quy định của pháp luật 

đất đai chưa giao, chưa cho 
thuê 

CGT                                                                                                 

      

-

    

          

49  Đất bằng chưa sử dụng BCS                                                                                                   
      
-
    

        

50 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS                                                                                                     
      
-
    

      

51 Núi đá không có rừng cây NCS                                                                                                       
      
-
    

    

52 Đất có mặt nước chưa sử 

dụng 
MCS                                                                                                         

      
-
    

  

53 Tăng khác (2)                                                                                                               

Diện tích năm thống kê, kiểm kê   
      

-    

      

-    

      

-    

      

-    

      

-    

      

-    

      

-    

      

-    
  

      

-    

      

-    

      

-    

      

-    

      

-    

      

-    

      

-    

      

-    

      

-    

      

-    

      

-    

      

-    

      

-    

      

-

    

      

-

    

      

-

    

      

-

    

      

-

    

      

-

    

      

-

    

      

-

    

      

-

    

      

-

    

      

-

    

      

-

    

      

-

    

      

-

    

      

-

    

      

-

    

      

-

    

      

-

    

      

-

    

      

-

    

      

-

    

      

-

    

      

-

    

      

-

    

      

-

    

      

-

    

      

-

    

      

-

    

      

-

    

      

-

    

      

-

    

  

Ngày…...tháng…...năm …...                                                                              Ngày…...tháng…...năm …...          

Người lập biểu                                                                     UBND cấp xã/Cơ quan có chức năng quản lý đất đai(1) 

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                     (Ký tên, đóng dấu) 

                                                                                                                  

Ghi chú:  (1)  Cơ quan có chức năng quản lý đất đai: Ghi tên cơ quan quản lý đất đai của cấp thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai.                                                                

  
      (2)  Tổng hợp diện tích các loại đất có sự tăng, giảm so với năm thống kê, kiểm kê đất đai liền trước mà năm thống kê, kỳ kiểm kê liền trước chưa được tổng hợp vào tổng diện tích của 

đơn vị hành chính. 
                                                                

                                                         
 
8 Cụm từ “huyện:...” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
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  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Biểu 06/TKKKQPAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  
THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT QUỐC PHÒNG, ĐẤT AN NINH 

 

 

 
Tỉnh, thành phố:………………………. 

 

   (Đến ngày 31/12/…………)  

  
      Đơn vị tính diện tích: ha 

Thứ 

tự 

Đơn vị (hoặc điểm) 

sử dụng đất  

Địa chỉ sử dụng 

đất  

Diện tích 

đất quốc 

phòng/ đất 

an ninh 

Trong đó diện tích kết hợp 

vào mục đích khác 

Tình hình đo đạc lập bản đồ địa chính 

hoặc trích đo địa chính, cấp Giấy chứng 

nhận 
Ghi chú 

Diện tích 
Loại đất kết 

hợp 

Diện tích 

đã đo đạc  

Số Giấy 

chứng nhận 

đã cấp 

Diện tích đã 

cấp giấy 

chứng nhận 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Ngày…...tháng…...năm …...        Ngày…...tháng…...năm …...    

Đơn vị lập biểu    Bộ Quốc phòng/Bộ Công an 

(Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu)    (Ký tên, đóng dấu)                     



Phụ lục II: 

MÃ KÝ HIỆU LOẠI ĐẤT, MÃ KÝ HIỆU ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG ĐẤT, 

MÃ KÝ HIỆU ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ ĐẤT  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm      

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

  

Thứ tự Chỉ tiêu Mã ký hiệu 

A LOẠI ĐẤT  

I Nhóm đất nông nghiệp NNP 

1 Đất trồng cây hằng năm CHN 

1.1 Đất trồng lúa  LUA 

1.1.1 Đất chuyên trồng lúa LUC 

1.1.2 Đất trồng lúa còn lại LUK 

1.2 Đất trồng cây hằng năm khác HNK 

2 Đất trồng cây lâu năm CLN 

3 Đất lâm nghiệp LNP 

3.1 Đất rừng đặc dụng RDD 

3.2 Đất rừng phòng hộ RPH 

3.3 Đất rừng sản xuất RSX 

  Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 

4 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 

5 Đất chăn nuôi tập trung CNT 

6 Đất làm muối LMU 

7 Đất nông nghiệp khác NKH 

II Nhóm đất phi nông nghiệp PNN 

1 Đất ở OTC 

1.1 Đất ở tại nông thôn ONT 

1.2 Đất ở tại đô thị ODT 

2 Đất xây dựng trụ sở cơ quan  TSC 

3 Đất quốc phòng, an ninh CQA 

3.1 Đất quốc phòng CQP 

3.2 Đất an ninh CAN 

4 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 

4.1 Đất  xây dựng cơ sở văn hóa DVH 

4.2 Đất xây dựng cơ sở xã hội DXH 

4.3 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 

4.4 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 

4.5 Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao DTT 

4.6 Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH 

4.7 Đất xây dựng cơ sở môi trường DMT 

4.8 Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy văn  DKT 

4.9 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 

4.10 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK 

5 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 

5.1 Đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp SCC 

5.1.1 Đất khu công nghiệp SKK 

5.1.2 Đất cụm công nghiệp SKN 

5.1.3 Đất khu công nghệ thông tin tập trung SCT 

5.2 Đất thương mại, dịch vụ TMD 
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Thứ tự Chỉ tiêu Mã ký hiệu 

5.3 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 

5.4 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 

6 Đất sử dụng vào mục đích công cộng CCC 

6.1 Đất công trình giao thông DGT 

6.2 Đất công trình thủy lợi DTL 

6.3 Đất công trình cấp nước, thoát nước DCT 

6.4 Đất công trình phòng, chống thiên tai  DPC 

6.5 Đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên  DDD 

6.6 Đất công trình xử lý chất thải  DRA 

6.7 Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng  DNL 

6.8 Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin  DBV 

6.9 Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối  DCH 

6.10 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng  DKV 

7 Đất tôn giáo TON 

8 Đất tín ngưỡng  TIN 

9 
Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu trữ            

tro cốt  
NTD 

10 Đất có mặt nước chuyên dùng TVC 

10.1 Đất có mặt nước chuyên dùng dạng ao, hồ, đầm, phá  MNC 

10.2 Đất có mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, rạch, suối  SON 

11 Đất phi nông nghiệp khác  PNK 

III Nhóm đất chưa sử dụng CSD 

1 
Đất do Nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai chưa giao, 

chưa cho thuê 
CGT 

2 Đất bằng chưa sử dụng BCS 

3 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 

4 Núi đá không có rừng cây NCS 

5 Đất có mặt nước chưa sử dụng MCS 

B ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG ĐẤT   

1 
Cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân 

Việt Nam 
CNC 

1.1 Cá nhân trong nước CNV 

1.2 Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam CNN 

2 Tổ chức trong nước TCC 

2.1 Cơ quan nhà nước, cơ quan đảng và đơn vị vũ trang nhân dân TCN 

2.2 Đơn vị sự nghiệp công lập TSN 

2.3 Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp TXH 

2.4 Tổ chức kinh tế  TKT 

2.5 Tổ chức khác TKH 

3 Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc  TTG 

4 Cộng đồng dân cư  CDS 

5 Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao TNG  

6 Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài  NGV 

7 Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài  TVN 

C ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ ĐẤT    

1 Cơ quan nhà nước, cơ quan đảng và đơn vị vũ trang nhân dân  TCQ 

2 Đơn vị sự nghiệp công lập  TSQ 

3 Tổ chức kinh tế KTQ 

4 Cộng đồng dân cư  CDQ 
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Phụ lục III:  

DANH SÁCH CÁC KHOANH ĐẤT THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI 

(Đến ngày 31/12/…………) 

Xã: ………………………….. 1  tỉnh:………………….. 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm      

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

  

Thứ tự 

khoanh 

đất 

Diện tích 

(m2) 

Mã loại đất 
Mã loại 

đất sử 

dụng 

kết hợp  

Mã đối tượng  
Mã khu 

vực 

tổng 

hợp 

Ghi chú Hiện 

trạng 

Kỳ 

trước 

Hiện 

trạng 

Kỳ 

trước 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

         

         

         

         

         

         

         

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Ngày…...tháng…...năm ……    Ngày…...tháng…...năm …… 

Người lập biểu    TM. Ủy ban nhân dân (cấp xã) 

(Ký, ghi rõ họ tên)    (Ký tên, đóng dấu) 

         
 
1 Cụm từ “huyện:...” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

 



Phụ lục IV:  

 DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP BIẾN ĐỘNG TRONG NĂM THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI VÀ KỲ KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI 

  (Đến ngày 31/12/…………)  
  Xã: …………………………..1  tỉnh:…………………..  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm      

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

Thông tin do Ủy ban nhân dân cấp xã/2Văn phòng Đăng ký đất đai xác định 
Thông tin khoanh 

đất 

Kết quả kiểm tra 

thực địa của cấp xã 

 Số hiệu thửa đất 

Tên người sử 

dụng đất 

Địa chỉ thửa 

đất 

Diện tích có 

biến động 

(m2) 

Mã loại đất Mã loại đối tượng 
Trước 

biến 

động 

Sau biến 

động  
Nội dung thay đổi 

Trước 

biến 

động 

Sau 

biến 

động  

Trước biến 

động 

Sau biến 

động  

Trước biến 

động 

Sau biến 

động  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

                        

                        

            

            

                        

Ngày…...tháng…...năm …...     Ngày…...tháng…...năm ……   Ngày…...tháng…...năm …...     

Người lập biểu Ủy ban nhân dân cấp xã/3Văn phòng Đăng ký đất đai 
 

 ..4 

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu)  
 (Ký, ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 

               - Trường hợp thay đổi loại đối tượng sử dụng đất (do chuyển quyền hoặc do nhà nước thu hồi để giao hoặc cho đối tượng khác thuê, ...) thì tại cột 3 ghi lần lượt đối tượng trước khi biến động và 

đối tượng sau khi biến động; 

               - Trường hợp có biến động về loại đất hoặc loại đối tượng sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì chỉ cần thể hiện thông tin đối với phần diện tích có thay đổi về loại đối tượng sử dụng, loại đất; 

               - Cột (10) và (11) do Ủy ban nhân dân xã xác nhận trong kỳ thống kê, kiểm kê đất đai; 

               - Cột (12) do Ủy ban nhân dân xã kiểm tra thực địa và xác nhận trong kỳ kiểm kê đất đai. 

1 Cụm từ “huyện:...” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
2 Cụm từ “cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện/” được thay thế bởi cụm từ  "Ủy ban nhân dân cấp xã/" theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có hiệu 

lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.  

3 Cụm từ “cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện/” được thay thế bởi cụm từ  "Ủy ban nhân dân cấp xã/" theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có hiệu 

lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.  

4 Cụm từ “Công chức địa chính cấp xã” được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.  

 



 



44 

 



45 

  



46 

 



47 

 



48 

 

 

 



49 

 

 

 



50 

 

 

 



51 

 

 

 



52 

 

 

 



53 

 

 

 



54 

 



55 

 



56 

 

 



57 

 



58 

 

 



59 

 



60 

 



61 

 

 

 



62 

 

 

 



63 

 

 



64 

 

 

 



65 

 



66 

 



67 

 



68 

 

 

 



69 

 

 

 



70 

 

 

 



71 



72 

 



73 

 



74 

 



75 

 



76 

 

 



77 

 



78 

 



79 

 



80 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-06T19:32:40+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	Đoàn Thị Thanh Mỹ<dtmy@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-11T08:45:06+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	Trịnh Xuân Quảng<txquang@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-11T08:49:35+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Quảng Bình
	Lê Minh Ngân<lmngan@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-11T09:48:10+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG<bnnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-11T09:48:18+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG<bnnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-11T09:48:25+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG<bnnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-11T09:49:02+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG<bnnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




